BẢN GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO THÔNG TƯ  THAY THÊ TT 38/2014/TT-BGTVT 

“ QUI ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO ĐẢM KỸ THUẬT NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM”
            (theo yêu cầu tại CV số 1211/CHK-KHCNMT ngày 21/3/2017 của Cục KHVN và Hội thảo ngày 17/5/2017)  

	Nội dung dự thảo
	Tên cơ quan, tổ chức đóng góp
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
	Ý kiến và

giải thích
	Tiếp thu

	Chương I, Điều 1
	PA
	Chưa rõ ràng, đề nghị bổ sung thêm:
· Quy định về các hoạt động cung ứng nhiên liệu hàng không tại Việt Nam bao gồm quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, vận hành.

· Tất cả các tổ chức, các nhân có liên quan trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
	Các tổ chức, cá nhân trong điều này không chỉ các nhà cung cấp , còn có cả các nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không
	- Đồng ý tiếp thu, câu hoàn chỉnh là:
1. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng, an toàn và vận hành nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

	Chương I, Điều 2, 


	PA
	-Cần bổ sung định nghĩa, yêu cầu đối với Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Supplier) 
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ sung định nghĩa Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Supplier).

Câu hoàn chỉnh là: Là doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, được phép kinh doanh xuất nhập khẩu nhiên liệu hàng không 

	Chương I, Điều 2


	TCTHK

VN
	Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt:

- Đề nghị giữ nguyên các giải thích từ ngữ như tại Thông tư 38. Hiện tại, bản dự thảo đã bỏ đi rất nhiều từ ngữ cần giải thích như: Bộ điều khiển cầm tay, nút bấm dừng khẩn cấp, khóa liên động, mẫu nhiên liệu, nước tự do…

- Bổ sung thêm một số định nghĩa như sau: 

+ Đối với xe truyền tiếp nhiên liệu cần bổ sung thêm giải thích đối với loại xe “Hydrant Cart”;

+ Nước hòa tan, Lanyard, Low point.
	
	· Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. 
· Sẽ bổ sung các định nghĩa của Bộ điều khiển cầm tay, nút bấm dừng khẩn cấp, khóa liên động, mẫu nhiên liệu, nước tự do…



	Chương I, Điều 2, khoản 2
	SKYPEC
	-Chưa có sự phân biệt rõ ràng về kho đầu nguồn, kho trung chuyển và kho sân bay.

-Dự thảo chưa đề cập đến sân bay nhỏ JIG 4
	-Không đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo.

-Sẽ bổ sung các quy định, quy tắc cho sân bay nhỏ vào điều 10
Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh sẽ là:

Nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel): là nhiêu liệu dùng cho tàu bay có động cơ tuốc bin phản lực, tuốc bin cánh quạt (gọi tắt là nhiêu liệu phản lực- Jet fuel) và tàu bay sử dụng xăng máy bay (Avgas-Aviation gasoline).

	Chương I, Điều 2, khoản 1


	PA
	Đề nghị sửa:

Nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel): là nhiêu liệu dùng cho tàu bay có động cơ tuốc bin phản lực, tuốc bin cánh quạt (gọi tắt là nhiêu liệu phản lực- Jet fuel) và tàu bay sử dụng xăng máy bay (Avgas-Aviation gasoline)
	

	Chương I, Điều 2, khoản 2


	PA
	Đề nghị sửa:

Kho nhiên liệu hàng không (Aviation Fuel Storage): là nơi tiếp nhận, bảo quản, cấp phát nhiên liệu hàng không. Theo chức năng, kho nhiên liệu hàng không được phân làm ba loại: Kho nhà máy lọc dầu, kho trung chuyển và kho sân bay.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ sung thêm định nghĩa kho của nhà máy lọc dầu. Câu hoàn chỉnh là:

Kho nhà máy lọc dầu: là nơi tiếp nhận, tồn chứa, pha chế , cấp phát nhiên liệu hàng không thành phẩm để cung cấp nguồn hàng cho kho đầu nguồn/kho trung chuyển và kho sân bay.

	Chương I, Điều 2, khoản 2b

	Hội thảo
	Thống nhất bỏ : Kho chứa nhiên liệu hàng không của các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam được coi như kho đầu nguồn
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp, bỏ câu : Kho chứa nhiên liệu hàng không của các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam được coi như kho đầu nguồn

	Chương I, Điều 2, khoản 3
	PA
	“Thiết bị kỹ thuật xăng dầu hàng không”-Bỏ định nghĩa này, do đây là từ thuần Việt 
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Bỏ định nghĩa này

	Chương I, Điều 2, khoản 4
	TAPETCO
	Lọc tách nước và lọc hấp thụ, không đồng nhất cách định nghĩa. Lọc hấp thụ nêu “Nó có khả năng báo hiệu cho người vận hành biết khi nhiên liệu bị nhiễm bẩn bởi chỉ số chênh lệch áp suất tăng hoặc ngắt dòng nhiên liệu trong trường hợp mức độ nhiễm bẩn tới mức không chấp nhận được”.
Trong khi lọc tách không nêu.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu  hoàn chỉnh là: 
Thiết bị lọc hấp thụ (Filter monitor): Là thiết bị lọc có chứa các lõi lọc hấp thụ nước, sẽ liên tục loại bỏ tạp chất và nước tự do từ nhiên liệu hàng không. Với việc bảo dưỡng thích hợp, lọc hấp thụ sẽ ngắt dòng chính xác nếu mức nước tự do hoặc các tạp chất trong hệ thống nhiên liệu là không thể chấp nhận được. Được tuân thủ bởi tiêu chuẩn kỹ thuật EI1583.

	Chương I, Điều 2, khoản 4, điểm a
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa : 

Thiết bị này có 2 bộ lõi lọc gồm các lõi lọc kết tụ và các lõi lọc tách 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến góp ý. Câu hoàn chỉnh giống câu chấp phần phần đóng góp của PA.

	Chương I, Điều 2, khoản 4, điểm a
	PA
	Đề nghị định nghĩa theo JIG

a) Thiết bị lọc, tách...: là thiết bị lọc gồm 02 cấp (02 giai đoạn) lọc, tách nước. Nhiên liệu đi qua thiết bị này sẽ được loại bỏ nước và cặn. Cấp đầu tiên (ngưng -Coalester) loại bỏ cặn và nước; Cấp thứ hai (tách –Separator)  ngăn ngừa các hạt nước tự do không ra khỏi bầu lọc cùng nhiên liệu.. 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến góp ý. Câu hoàn chỉnh là:

thiết bị lọc có hai giai đoạn lọc và tách nước, nhiên liệu đi qua lọc để loại bỏ tạp chất và nước. Giai đoạn đầu tiên (kết tụ) loại bỏ tạp chất và kết tụ nước, giai đoạn thứ hai (phân tách) ngăn chặn những giọt nước còn sót lại trong nhiên liệu mà chưa được lắng xuống để xả từ rốn thiết bị lọc. Được tuân thủ bởi tiêu chuẩn kỹ thuật EI 1581 và EI 1582 tương tự

	Chương I, Điều 2, khoản 4, điểm b
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa : 

Thiết bị lọc hấp thụ (Filter monitor) là thiết bị lọc tạp chất và hấp thụ nước của nhiên liệu.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến góp ý. Câu hoàn chỉnh sẽ giống như câu được chấp thuận phần đóng góp của TAPETCO.

	Chương I, Điều 2, khoản 5
	PA
	Phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không: là các phương tiện di động hoặc phương tiện cố định được sử dụng để chuyển nhiên liệu hàng không đến tàu bay, bao gồm ...
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không: là các phương tiện di động hoặc phương tiện cố định được sử dụng để chuyển nhiên liệu hàng không đến tàu bay, bao gồm ....

	Chương I, Điều 2, khoản 5
	Hội thảo 
	-Đề nghị bỏ khoản b) Xe truyền tiếp nhiên liệu vì ý trùng với điểm d) 

Đề nghị thay từ “phản lực” trong điểm d) thành từ “hàng không”
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp, bỏ khoản b) thay từ “phản lực” trong điểm d) thành từ “hàng không”

	Chương I, Điều 2, khoản 6
	PA
	Hệ thống đường ống tra nạp ngầm (Hydrant system): là hệ thống tra nạp nhiên liệu cố định trong lòng đất được thiết kế để cho phép vận chuyển nhiên liệu có các van, bơm chuyển tiếp, lọc, các điểm xả và điểm xả khí, các buồng van, các buồng van ngầm và van cấp trên sân đỗ, các thiết bị, hệ thống kiểm tra hệ thống, dừng khẩn cấp, hệ thống bảo vệ catốt và hệ thống tự kiểm tra rò rỉ.
	
	Đồng ý tiếp thu, nhưng sửa theo định nghĩa EI 1560: 
Là hệ thống cho phép nhiên liệu hàng không được bơm trực tiếp từ kho  sân bay đến sân đỗ để tra nạp số lượng lớn nhiên liệu cho tàu bay.

	Chương I, Điều 2, khoản 7
	PA
	Đề nghị đổi lại định nghĩa: Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không là phương tiện có khả năng di chuyển, vận chuyển nhiên liệu hàng không, .... 
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không là phương tiện có khả năng di chuyển, vận chuyển nhiên liệu hàng không, bao gồm .... đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không

	Chương I, Điều 2, khoản 8
	SKYPEC
	Giải thích này chưa chính xác, vì JIG không chỉ có 08 thành viên trên.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Tổ chức kiểm tra chung (JIG) được thành lập trong những năm 1970 để điều phối việc kiểm tra tại các vị trí liên doanh, ban đầu có 08 thành viên (gồm ENI, Kuwait Petroleum, BP, Shell, Chevron, Statoil, ExxonMobil, Total). Hiện có 81 tổ chức thành viên trên toàn cầu. Tổ chức này đã biên soạn bộ tài liệu tiêu chuẩn JIG1,2,4 và kết hợp với EI xây dựng tài liệu EI/JIG1530 nhằm mục đích cung cấp một tiêu chuẩn chung cho thiết bị, kiểm soát chất lượng và quy trình tra nạp nhiên liệu, các tài liệu này đã  được IATA chấp nhận và cho phép sử dụng.

	Chương I, Điều 2, khoản 8
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa là:

là tổ chức của các đơn vị cung ứng xăng dầu quốc tế, bao gồm ENI, Kuwait Petroleum, BP, Shell, Chevron, Statoil, ExxonMobil, Total
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh giống  như câu tiếp thu  đóng góp của SKYPEC. 

	Chương I, Điều 2, khoản 9
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa là:
British Ministry of Defence Standard DEF STAN 91/91
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

British Ministry of Defence Standard DEF STAN 91/091

	Chương I, Điều 2, khoản 10,
	PA
	Các loại chứng nhận chất lượng: Đề nghị định nghĩa theo JIG
	Đồng ý tiếp thu theo ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh giống  như câu tiếp thu  đóng góp của của nhà máy lọc dầu Bình Sơn

	Chương I, Điều 2, khoản 10, điểm a
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa là:

Chứng nhận này do phòng thử nghiệm nhà máy lọc dầu (hoặc do một phòng thí nghiệm độc lập khác đại diện cho nhà máy lọc dầu) cấp cho lô nhiên liệu hàng không khi xuất khỏi nhà máy, trong đó thể hiện kết quả thử nghiệm của toàn bộ các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN 6426 về nhiên liệu phản lực, hoặc theo AFQRJOS của JIG. Khi nhiên liệu được công bố phù hợp với tiêu chuẩn DEF STAN 91-091, chứng nhận chất lượng tại nhà máy lọc dầu phải thể hiện thành phần nhiên liệu (% thể tích) của các cấu tử không qua quá trình hydro hóa, qua quá trình hydro hóa nhẹ, qua quá trình hydro hóa khắc nghiệt và thành phần nhiên liệu tổng hợp.

Khi chứng nhận chất lượng do phòng thí nghiệm độc lập cấp, nhà máy sản xuất lô nhiên liệu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận này. - Trong chứng nhận chất lượng phải thể hiện giới hạn chấp nhận của các chỉ tiêu phân tích và công bố sự phù hợp với Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng (tên tiêu chuẩn, phiên bản hiện hành và các thay đổi, bổ sung (nếu có). - Thời hạn hiệu lực của Chứng nhận chất lượng nhà máy lọc dầu là 180 ngày, hoặc 12 tháng trong trường hợp sản phẩm được tồn chứa trong các bồn chứa hình trụ.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

là Chứng nhận gốc phản ánh chất lượng của nhiên liệu hàng không. Chứng nhận này do phòng thử nghiệm nhà máy lọc dầu (hoặc do một phòng thử nghiệm độc lập khác đại diện cho nhà máy lọc dầu) cấp....... Khi nhiên liệu được công bố phù hợp với tiêu chuẩn DEF STAN 91-091, chứng nhận chất lượng tại nhà máy lọc dầu phải thể hiện thành phần nhiên liệu (% thể tích) của các cấu tử không qua quá trình hydro hóa, qua quá trình hydro hóa nhẹ, qua quá trình hydro hóa khắc nghiệt và thành phần nhiên liệu tổng hợp.

Khi chứng nhận chất lượng do phòng thử nghiệm độc lập cấp, nhà máy sản xuất lô nhiên liệu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận này. - Trong chứng nhận chất lượng phải thể hiện giới hạn chấp nhận của các chỉ tiêu phân tích và công bố sự phù hợp với Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng (tên tiêu chuẩn, phiên bản hiện hành và các thay đổi, bổ sung (nếu có). - Thời hạn hiệu lực của Chứng nhận chất lượng nhà máy lọc dầu là 180 ngày, hoặc 12 tháng trong trường hợp sản phẩm được tồn chứa trong các bồn chứa hình trụ.

	Chương I, Điều 2, khoản 10, điểm a
	Hội thảo 
	Đề nghị sửa : Thời hạn hiệu lực của Chứng nhận chất lượng nhà máy lọc dầu không quá 180 ngày, hoặc 12 tháng trong trường hợp sản phẩm được tồn chứa trong các phuy.
 Và bổ sung câu này vào điểm b) và điểm c) 
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: Thời hạn hiệu lực của Chứng nhận chất lượng nhà máy lọc dầu không quá 180 ngày, hoặc 12 tháng trong trường hợp sản phẩm được tồn chứa trong các phuy .
Bổ sung câu này vào các điểm b) và c)

	Chương I, Điều 2, khoản 10, điểm c
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa là:

Nhiên liệu được phép nhập hoặc xuất khi: Kết quả của các chỉ tiêu chất lượng kiểm tra lại nằm trong mức giới hạn quy định của tiêu chuẩn áp dụng và thay đổi của một số chỉ tiêu trong giới hạn chênh lệch được chấp nhận. Các chỉ tiêu phân tích tối thiểu phải bao gồm các chỉ tiêu quy định tại bảng 2, mục 4.5.6 EI/JIG 1530 và giới hạn thay đổi cho phép được quy định tai phụ lục B EI/JIG 1530.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Nhiên liệu được phép nhập hoặc xuất khi: Kết quả của các chỉ tiêu chất lượng kiểm tra lại nằm trong mức giới hạn quy định của tiêu chuẩn áp dụng và thay đổi của một số chỉ tiêu trong giới hạn chênh lệch được chấp nhận. Các chỉ tiêu phân tích tối thiểu và giới hạn thay đổi cho phép được quy định tại tài liệu EI/JIG 1530

	Chương I, Điều 2, khoản 10, điểm c
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bỏ nội dung: 

Chứng nhận Kiểm tra lại phải thể hiện rõ các thông tin về bổ sung phụ gia như sau: ngày pha bổ sung, thành phần và hàm lượng phụ gia được pha thêm vào nhiên liệu trước khi xuất hàng
	
	Đồng ý tiếp thu.



	Chương I, Điều 2, khoản 10, điểm d
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung: 

Các chỉ tiêu phân tích tối thiểu phải bao gồm các chỉ tiêu quy định tại Bảng 3, mục 4.5.7 EI/JIG 1530 và giới hạn thay đổi cho phép được quy định tai phụ lục B EI/JIG 1530. - Chứng nhận này phải được ghi rõ ngày lập và có chữ ký của người có trách nhiệm. 
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh:

là Chứng nhận phản ánh kết quả kiểm tra những chỉ tiêu chất lượng dễ biến đổi trong quá trình bảo quản nhiên liệu với thời gian từ 06 tháng trở lên, nhiên liệu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khi các chỉ tiêu được kiểm tra nằm trong mức giới hạn quy định của tiêu chuẩn áp dụng, thay đổi một số chỉ tiêu trong giới hạn cho phép. Các chỉ tiêu phân tích tối thiểu và giới hạn thay đổi cho phép được quy định tại tài liệu EI/JIG 1530, phiên bản hiện hành. Chứng nhận này phải được ghi rõ ngày lập và có chữ ký của người có trách nhiệm. 

	Chương I, Điều 2, khoản 11
	SKYPEC
	Bổ sung thông tin về chỉ tiêu độ dẫn điện (nếu lô nhiên liệu có pha phụ gia Stadis)
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh như câu chấp nhận phần đóng góp của nhà máy lọc dầu Bình Sơn.

	Chương I, Điều 2, khoản 11
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Chứng nhận này được sử dụng trong vận chuyển nhiên liệu hàng không và nội dung bao gồm tối thiểu các thông tin sau: ngày tháng và thời điểm xếp hàng hoặc vận chuyển; loại nhiên liệu; số lô và khối lượng riêng (tại 15oC) của nhiên liệu chứa trong bể nơi xuất hàng; khối lượng lô hàng xuất/vận chuyển; số phiếu Chứng nhận chất lượng của nhà máy lọc dầu hoặc Chứng nhận phân tích hoặc Chứng nhận kiểm tra lại; kết luận lô hàng đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về ngoại quan và độ dẫn điện (trong trường hợp có sử dụng phụ gia chống tĩnh điện SDA) theo Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng và xác nhận không có "Nước tự do" theo phương pháp ASTM D4176.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh:

Chứng nhận này được sử dụng trong vận chuyển nhiên liệu hàng không và nội dung bao gồm tối thiểu các thông tin sau: ngày tháng và thời điểm xếp hàng hoặc vận chuyển; loại nhiên liệu; số lô và khối lượng riêng (tại 15oC) của nhiên liệu chứa trong bể nơi xuất hàng; khối lượng lô hàng xuất/vận chuyển; số phiếu Chứng nhận chất lượng của nhà máy lọc dầu hoặc Chứng nhận phân tích hoặc Chứng nhận kiểm tra lại; kết luận lô hàng đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về ngoại quan và độ dẫn điện (trong trường hợp có sử dụng phụ gia chống tĩnh điện SDA) theo Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng và xác nhận không có "Nước tự do" theo phương pháp ASTM D4176.

	Chương I, Điều 2, khoản 11
	PA
	Chuyển sang điều 2, khoản 10 và định nghĩa theo JIG
	Điều 2 khoản 10 nói về các loại giấy chứng nhận chất lượng
	Giữ nguyên điều 2, khoản 11. Sửa như ý kiến đóng góp của nhà máy lọc dầu Bình Sơn

	Chương I, Điều 2, khoản 13 đến khoản 16
	PA
	Đề nghị sửa đổi định nghĩa theo JIG1, bổ sung kiểm tra sự phát triển của vi sinh vật 
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Riêng điều 2, khoản 16 sẽ sửa theo phần chấp nhận ý kiến đóng góp của NM Bình Sơn.

	Chương I, Điều 2, khoản 16
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:

Kiểm tra màng lọc: là phương pháp thử nghiệm theo ASTM D2276/ IP 216 hoặc ASTM D5452 để xác định độ sạch và đánh giá mức độ nhiễm bẩn của nhiên liệu sau khi qua thiết bị lọc. Ghi lại màu ở mức khô và mức ướt. Lọc màng kép 0,8µm (đã được xác định khối lượng hay có khối lượng phù hợp) được dùng để phân tích khối lượng. Các phép so màu thường được thực hiện với một màng đơn, còn màng lọc kép (chưa xác định khối lượng) có thể được sử dụng trong những tình huống cụ thể. Lượng nhiên liệu chảy qua các màng này trong cả quá trình xác định màu và khối lượng phải là 3,78 đến 5 lít.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh:

Kiểm tra màng lọc: là phương pháp thử nghiệm theo ASTM D2276/ IP 216 hoặc ASTM D5452 để xác định độ sạch và đánh giá mức độ nhiễm bẩn của nhiên liệu sau khi qua thiết bị lọc. Ghi lại màu ở mức khô và mức ướt. Lọc màng kép 0,8µm (đã được xác định khối lượng hay có khối lượng phù hợp) được dùng để phân tích khối lượng. Các phép so màu thường được thực hiện với một màng đơn, còn màng lọc kép (chưa xác định khối lượng) có thể được sử dụng trong những tình huống cụ thể. Lượng nhiên liệu chảy qua các màng này trong cả quá trình xác định màu và khối lượng phải là 3,78 đến 5 lít.

	Chương I, Điều 2, khoản 17
	PA
	Vùng tra nạp an toàn (Theo JIG 1)
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh:

Khu vực tra nạp an toàn: Là những vùng với bán kính ít nhất là 3 mét (10 feet), hoặc được quy định bởi các luật định của địa phương, tính từ các vị trí nạp và lỗ thông hơi trên tàu bay, các hố nạp ngầm, xe tra nạp và các ống mềm đang sử dụng.

	Chương I, Điều 2, khoản 18
	PA
	Bổ sung tên viết tắt của các tài liệu tham khảo chính như JIG1, JIG2 và các ký tự viết tắt như tại trang 8 của JIG1.
	Các chữ viết tắt tại khoản này phục vụ cho dự thảo thông tư 
	Không Đồng ý ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương I, Điều 2, khoản 19
	Hội thảo 
	Tách dừng khẩn cấp thành 2 điểm : cho xe tra nạp và hệ thống tra nạp ngầm 
	
	Đồng ý tiếp thu sửa đổi như  ý kiến đóng  góp, sẽ tách thành 02 điểm a) và b).

Câu hoàn chỉnh là :

a) Thiết bị dừng khẩn cấp trên xe tra nạp:  Thiết bị để dừng bơm hệ thống đường ống khi được kích hoạt. Thiết bị ngắt khẩn cấp phải đặt tại vị trí dễ tiếp cận từ cả hai phía của xe.
b) Là Các nút bấm ngắt khẩn cấp (ESB) phải được đặt gần (trong vòng 80m) khu vực tra nạp nhiên liệu và gần vị trí các van xả ở vị trí thấp nhất của tuyến ống. Các nút này phải được bố trí sao cho dễ quan sát và dễ tiếp cận.

	Chương II, Điều 3, khoản 1
	PA
	Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 phải đáp ứng các phiên bản hiện hành của TCVN 6426 và các yêu cầu chi tiết của danh mục AFQRJOS phiên bản hiện hành đối với nhiên liệu hàng không.
	Đồng ý tiếp thu nhưng không hoàn toàn như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là :

Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 phải đáp ứng các phiên bản hiện hành của TCVN 6426 và các yêu cầu chi tiết của danh mục AFQRJOS của JIG phiên bản hiện hành đối với nhiên liệu hàng không. 

	Chương II, Đ3, khoản 2
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:

Def Stan 91-090
	
	Đồng ý tiếp thu sửa đổi như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ sung  Def Stan 91-091

	Chương II, Điều 4,

Khoản 4
	TCTHK

VN
	Thử nghiệm mẫu nhiên liệu hàng không và kiểm tra tại hiện trường:

-Nên thay đổi tiêu đề của khoản 4 thành “Kiểm tra chất lượng nhiên liệu hàng không trong quá trình vận hành”;

-Ngoài các yêu cầu về kiểm tra vi sinh, hàm lượng FAME, kiểm tra hiện trường cần bổ sung thêm các yêu cầu về kiểm tra lại, kiểm tra định kỳ và thử nghiệm để cấp chứng chỉ phân tích cho nhiên liệu hàng không…
	Không bổ sung kiểm tra lại, kiểm tra định kỳ và thử nghiệm để cấp chứng chỉ phân tích cho nhiên liệu hàng không đã nêu trong điều 4, khoản 3
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp, sẽ sửa lại tiêu đề của khoản 4 là Kiểm tra vi sinh và hàm lượng FAME  nhiên liệu hàng không.



	Chương II, Điều 4,

Khoản 1
	PA
	Phương pháp thử nghiệm (Test methode)  phải được tiến hành theo các phương pháp thử đưa ra  trong danh mục kiểm tra AFQRJOS, phiên bản hiện hành. 
	Đồng ý tiếp thu theo ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Phương pháp thử nghiệm phải được tiến hành theo các phương pháp thử đưa ra  trong danh mục kiểm tra AFQRJOS, phiên bản hiện hành.

	Chương II, Điều 4,

Khoản 1
	Hội thảo 
	Bỏ “Tổ chức/ Phòng thử nghiệm lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025” , Thêm từ “phải”
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: Phải áp dụng các quy trình và thiết bị lấy mẫu phù hợp để bảo đảm mẫu lấy được là đại diện cho sản phẩm trong vật chứa

	Chương II, Điều 4,

Khoản 2
	PA
	Bỏ khoản này 
	Ngoài PP thử của nhiên liệu HK theo AFQRJOS còn các kiểm tra khác không nằm trong danh mục kiểm tra như kiểm tra vi sinh, kiểm tra áp suất...
	Không Đồng ý bỏ khoản này. Giữ nguyên như dự thảo nhưng thay từ thử bằng từ kiểm tra

	Chương II, Đ4,

Khoản 3
	PA
	Thay đổi vị trí điều 5 lên trước điều 4 theo logic: Phương pháp →lấy mẫu (lượng mẫu, bình đựng mẫu) →kiểm tra chất lượng
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ chuyển đổi như góp ý 

	Chương II, Điều 4,

Khoản 4, điểm a
	TAPETCO
	Cần chỉnh sửa là : “ Việc kiểm tra vi sinh vật phát triển trong nhiên liệu hàng không phải tuân thủ theo tiêu chuẩn  trong JIG1, JIG2 phiên bản hiện hành và đánh giá mức chấp nhận và khắc phục theo thông cáo của các vật liệu thử nghiệm vi sinh đã được IATA phê chuẩn”  
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu sửa lại là: “Kiểm tra vi sinh vật phát triển trong nhiên liệu hàng không phải tuân thủ theo tiêu chuẩn  trong JIG1, JIG2 phiên bản hiện hành và đánh giá mức chấp nhận và khắc phục theo thông cáo của các vật liệu thử nghiệm vi sinh đã được IATA phê chuẩn”  

	Chương II, Điều 4,

Khoản 4, điểm a
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Kiểm tra vi sinh vật phát triển trong nhiên liệu hàng không: Các qui trình kiểm tra và khắc phục vi sinh vật trong nhiên liệu hàng không phải tuân thủ theo tiêu chuẩn trong JIG 1, JIG 2, EI/JIG 1530, IATA phiên bản hiện hành. 
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu ý kiến đóng góp của TAPETCO

	Chương II, Điều 4,

Khoản 4, điểm b
	TAPETCO
	Yêu cầu này là chưa chính xác. Để đánh giá giá rủi ro nhiễm bẩn nhiên liệu chứa FAME, cần tham khảo thông cáo của JIG (Bulletin 75 hoặc mới nhât), AFQRJOS hoặc JIG về FAME.
	Đồng ý tiếp thu, câu hoàn chỉnh như sau:

Kiểm tra hàm lượng FAME trong nhiên liệu phản lực:  Phải kiểm soát chặt chẽ FAME nhiễm bẩn vào nhiên liệu hàng không trong cả chuỗi cung ứng, phải có các quy trình đảm bảo chất lượng để tăng kiểm soát, giảm rủi ro. Trong trường hợp không thể kiểm soát bằng quy trình phải thử nghiệm theo JIG –Bulletin về giới hạn FAME cho phép, phiên bản mới nhất. Phải thử nghiệm hàm lượng FAME bằng phương pháp đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

	Chương II, Điều 4,

Khoản 4, điểm b
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:

Tại những nơi nhiên liệu phản lực được vận chuyển trong các hệ thống vận chuyển đa sản phẩm cùng với dầu Gas oil/nhiên liệu điêzen loại > B0(*) hoặc bảo quản trong các bể trước đó đã chứa dầu Gas oil/nhiên liệu điêzen loại > B0(*) hoặc khi không đánh giá được nguy cơ nhiễm bẩn FAME trong hệ thống vận chuyển, tồn chứa thì nhiên liệu phản lực phải được thử nghiệm hàm lượng FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bằng phương pháp đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. (*): B0 là nhiên liệu điêzen/ dầu Gas oil có hàm lượng FAME nhỏ hơn 0,05 % (v/v) hoặc 500 ppm, được đo theo phương pháp EN 14078 - Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle distillates - Infrared spectroscopy method.
	
	Đồng ý tiếp thu. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu đóng góp của TAPETCO

	Chương II, Đ4,  khoản 5
	SKYPEC
	Bổ sung EI/JIG 1530
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu sửa lại là .... tiêu chuẩn JIG1, JIG2, EI/JIG 1530...

	Chương II, Điều 4,  khoản 5
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:

Kiểm tra tại hiện trường: Bao gồm Kiểm tra ngoại quan; Kiểm tra đối chứng; Kiểm tra màng lọc và Kiểm tra độ dẫn điện; Kiểm tra vi sinh. Các chỉ tiêu chất lượng, và lượng mẫu phải được thực hiện và đánh giá phù hợp theo quy định tại tiêu chuẩn JIG1, JIG2, EI/JIG 1530 và các tiêu chuẩn thử nghiệm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Kiểm tra tại ngoại trường: Bao gồm Kiểm tra ngoại quan; Kiểm tra đối chứng; Kiểm tra màng lọc và Kiểm tra độ dẫn điện. Các chỉ tiêu chất lượng, và lượng mẫu phải được thực hiện và đánh giá phù hợp theo quy định tại tiêu chuẩn JIG1, JIG2, EI/JIG 1530 và các tiêu chuẩn thử nghiệm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

	Chương II, Điều 5,  
	PA
	Đổi thứ tự lên trước điều 4, mục 1 của dự thảo
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ chuyển như đóng góp 

	Chương II, Điều 5,  khoản 1
	TAPETCO
	Cần sửa lại: 

Tổ chức/ Phòng thử nghiệm tổ chức lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, áp dụng các quy trình và thiết bị lấy mẫu phù hợp để bảo đảm mẫu lấy được là đại diện cho sản phẩm trong vật chứa, các nhân viên lấy mẫu phải được được đào tạo chuyên môn phù hợp
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Tổ chức/ Phòng thử nghiệm tổ chức lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, áp dụng các quy trình và thiết bị lấy mẫu phù hợp để bảo đảm mẫu lấy được là đại diện cho sản phẩm trong vật chứa, các nhân viên lấy mẫu phải được được đào tạo chuyên môn phù hợp

	Chương II, Điều 5,  khoản 1
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bỏ nội dung:

Lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
	
	Không Đồng ý bỏ nội dung này. Câu hoàn chỉnh giống như câu đã tiếp thu trên phần đóng góp của TAPETCO

	Chương II, Điều 5,  khoản 1
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Đề nghị bổ sung yêu cầu của dụng cụ lấy mẫu và bình chứa mẫu, tuân thủ theo phương pháp thử tương ứng và ASTM D4306
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ sung bào khoản 2 điều 5. Câu hoàn chỉnh sẽ là câu chấp nhận trong phần đóng góp của PA:



	Chương II, Điều 5,  khoản 1
	PA
	Việc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải áp dụng các yêu cầu quy định tại TCVN 6777 hoặc ASTM D4057, phiên bản hiện hành. Quy trình và thiết bị lấy mẫu phù hợp để bảo đảm mẫu lấy được là đại diện cho sản phẩm trong vật chứa, các nhân viên lấy mẫu phải được được đào tạo chuyên môn phù hợp.
	Khoản 1 để khẳng định về Phòng thử nghiệm phải đạt ISO/IEC 17025, góp ý của PA đã bỏ mất điểm này
	Đồng ý tiếp thu theo ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh của điều 5, khoản 5 là: 
Việc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng phải áp dụng các yêu cầu quy định tại TCVN 6777 hoặc ASTM D4057, phiên bản hiện hành. Dụng cụ lấy mẫu và bình chứa mẫu, tuân thủ theo phương pháp thử tương ứng và ASTM D4306. 

	Chương II, Điều 6,  khoản 1
	PA
	Bỏ khoản 1 do mục này quy định đối với phòng thử nghiệm 
	
	Đồng ý tiếp thu theo ý kiến đóng góp. 

	Chương II, Điều 6,  khoản 2
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Kiểm tra chất lượng nhiên liệu hàng không do phòng thử nghiệm của nhà máy sản xuất, đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp nhiên liệu thực hiện hoặc do phòng thử nghiệm của bên thứ ba thực hiện theo chỉ định của các bên liên quan.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Kiểm tra chất lượng nhiên liệu hàng không do phòng thử nghiệm của nhà máy sản xuất, đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp nhiên liệu thực hiện hoặc do phòng thử nghiệm của bên thứ ba thực hiện theo chỉ định của các bên liên quan.

	Chương II, Điều 6,  khoản 5, điểm a
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:
a) Căn cứ kết quả thử nghiệm của từng phép thử, phòng thử nghiệm cấp chứng nhận phân tích cho mẫu thử
	Vì phòng thử nghiệm ngoài cấp giấy chứng nhận phân tích, còn có thể cấp giấy chứng nhận kiểm tra lại,  kiểm tra định kỳ. 
	Không tiếp thu ý kiến đóng góp.

Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II, Điều 7  
	TCTHK

VN
	Các loại phụ gia:

· Ngoài phụ gia chống tĩnh điện nên bổ sung các loại phụ gia được sử dụng trong nhiên liệu hàng không (bao gồm cả xăng và nhiên liệu phản lực), hoặc dẫn chiếu các thông tin về phụ gia tới các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành;

· Đối với phụ gia chống tĩnh điện: giữ nguyên yêu cầu “Không được pha phụ gia tại sân đỗ tàu bay”.


	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. 

-Sẽ bổ sung thêm điểm c của điều 7, khoản 1 về các loại phụ gia sử dụng trong nhiên liệu hàng không. Câu hoàn chỉnh là:

Phụ gia được sử dụng trong nhiên liệu phản lực gồm: Phụ gia chống ô xy hóa; Phụ gia phân tán điện tĩnh (SDA); Phụ gia khử hoạt tính kim loại (MDA); Phụ gia cải thiện tính bôi trơn (LIA); phụ gia ức chế đóng băng hệ thống nhiên liệu (FSII); Phụ gia chống vi sinh trong nhiên liệu. Chất lượng của các loại phụ gia này phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại EI/JIG 1530, phiên bản hiện hành.

· Theo ý kiến của Hội thảo, không chấp nhân ý kiến đóng góp về bổ sung thêm yêu cầu “Không được pha phụ gia tại sân đỗ tàu bay”. Giữ nguyên như dự thảo. Và thống nhất bỏ từ “kho sân bay” tại điểm b) khoản 2, điều 7.
· Câu hoàn chỉnh sẽ là :
b) Pha phụ gia chống tĩnh điện tại kho nhiên liệu hàng không kho đầu nguồn: Kho nhiên liệu phải xây dựng quy trình và đủ năng lực kiểm soát được chất lượng nhiên liệu, đảm bảo an toàn trong quá trình pha phụ gia theo quy định tại EI 1530, phiên bản hiện hành.

c) Đối với kho sân bay và sân đỗ : Việc điều chỉnh độ dẫn điện phải tuân thủ theo quy định tại JIG 1, JIG 2, phiên bản hiện hành.

 

	Chương II, Điều 7
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung các yêu cầu cho phụ gia chống ô xy hóa và phụ gia chống hoạt tính kim loại.
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ sửa giống như phần tiếp thu đóng góp của TCTHKVN

	Chương II, Điều 7, khoản 2, điểm b
	PA
	JIG 1 nghiêm cấm pha phụ gia chống tĩnh điện vào các phương tiện tra nạp
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh sẽ giống câu tiếp thu phần đóng góp của TCTHKVN. 

	Chương II, Điều 7, khoản 2, điểm a  
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:
Đối với nhà máy lọc dầu, lượng phụ gia pha vào sẽ được ghi lại trên RCQ. Đối với phụ gia pha vào khi làm lại lô hàng ở nơi cung ứng, lượng thêm vào sẽ được ghi lại trên COA. Khi phụ gia được thêm vào trước khi xuất hàng, lượng pha vào sẽ được ghi lại trên chứng thư xuất hàng.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

a) Đối với nhà máy lọc dầu, lượng phụ gia pha vào sẽ được ghi lại trên RCQ. Đối với phụ gia pha vào khi làm lại lô hàng ở nơi cung ứng, lượng thêm vào sẽ được ghi lại trên COA. Khi phụ gia được thêm vào trước khi xuất hàng, lượng pha vào sẽ được ghi lại trên chứng nhận xuất hàng

	Chương II, Mục 2
	TAPETCO
	Chưa rõ chủ thể là kho sân bay, kho đầu nguồn hay kho nhà máy? Các quy định không rõ là áp dụng cho kho nào.

Cần rõ ràng quy định nhà máy lọc dầu, kho đầu nguồn, kho sân bay JIG1,2 và kho sân bay địa phương JIG4  
	Các quy định đã được nêu rõ trong điều 9.1b), c).


	Không tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương II, Điều 8 khoản 1,
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Kho nhiên liệu hàng không, bể chứa, trạm tiếp nạp, hệ thống đường ống khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa phải được áp dụng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp hệ thống bể chứa được làm từ vật liệu thép không rỉ, không bắt buộc phải tráng phủ vật liệu chống rỉ (epoxy).
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Kho nhiên liệu hàng không, bể chứa, trạm tiếp nạp, hệ thống đường ống khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa phải được áp dụng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp hệ thống bể chứa được làm từ vật liệu thép không rỉ, không bắt buộc phải tráng phủ vật liệu chống rỉ (epoxy).

	Chương II, Điều 8 khoản 2
	PA
	Đề nghị xem lại việc báo cáo cho cơ quan chủ quản đối với việc dừng cung cấp dịch vụ dưới 24 h và trên 24 h báo cáo CHK và Cảng vụ hàng không 
	Đồng ý tiếp thu: Dưới 24 h phải được Cảng vụ hàng không chấp thuận,  từ 24 h trở lên phải được CHK chấp thuận.

	Chương II, Điều 8 khoản 4
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ từ “có trạm”
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ từ “có trạm”

	Chương II, Điều 9 khoản 1, điểm a
	PA 
	Đề nghị bổ sung phụ lục riêng đối với thiết kế bể chứa. Bổ sung “...các bể chứa phải được ghi nổi bật , rõ ràng thông tin bể theo tiêu chuẩn EI 1542”.
	Đối với tiêu chuẩn bể chứa, nằm trong phụ lục I
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bổ sung “...các bể chứa phải được ghi nổi bật , rõ ràng thông tin bể theo tiêu chuẩn EI 1542”.

	Chương II, Điều 9 khoản 1, điểm b
	PA 
	Đề nghị bổ sung phụ lục riêng đối với thiết kế bể chứa
	Đối với tiêu chuẩn bể chứa, nằm trong phụ lục I
	Không tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II, Điều 9 khoản 1, điểm  b và c
	SKYPEC
	Trường hợp có sự sai khác giữa “tiêu chuẩn quốc tế tương đương” so với EI/JIG 1530 và JIG 2 thì cần phải áp dụng các yêu cầu đưa ra trong EI/JIG 1530 và JIG 2

Giải thích: EI/JIG 1530 và API 1595 có 1 số sự sai khác về yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu sửa lại là:.... Trường hợp có sự sai khác giữa “tiêu chuẩn quốc tế tương đương” so với EI/JIG 1530 và JIG 2 thì cần phải áp dụng các yêu cầu đưa ra trong EI/JIG 1530 và JIG 2

	Chương II, Điều 9 khoản 1, điểm d
	PA
	Đề nghị  có phụ lục riêng trên cơ sở phụ lục A5 của JIG 1, 2, và phụ lục D của EI/JIG 1530
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp, nhưng theo câu chấp nhận phần đóng góp của NM Bình Sơn

	Chương II, Điều 9 khoản 1, điểm d
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị quy định rõ mức độ sửa chữa cần phải kiểm tra ngâm bể
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Đối với các bể mới, bể sau khi sửa chữa lớn, trước khi đưa vào sử dụng phải tiến hành ngâm, thử nghiệm theo quy trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	TAPETCO
	Nội dung chưa rõ áp dụng cho chủ thể nào và chưa hướng dẫn chi tiết. Cần ghi rõ đầy đủ, hoàn toàn theo JIG hoặc EI/JIG 1530 hoặc chỉ nêu “việc kiểm tra vệ sinh bể chứa tuân theo JIG và EI/JIG 1530”
	Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa như  ý kiến đóng  góp. Câu sửa lại là Bể chứa nhiên liệu hàng không phải được kiểm tra bên trong và vệ sinh theo các quy định tại tài liệu EI/JIG 1530 và JIG2 phiên bản hiện hành.

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	SKYPEC
	sửa "kể khi" bằng "kể từ khi"  hoặc "kể từ ngày"
	
	Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa như  phần tiếp ý kiến đóng  góp của TAPETCO

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Bể chứa nhiên liệu hàng không phải được kiểm tra bên trong và vệ sinh sau một năm kể khi bắt đầu hoạt động và sau đó là định kỳ theo bảng 10 mục 9.5.2.3 EI/JIG 1530.

	
	Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu  góp ý của TAPETCO

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	
	Đề nghị  chỉnh sửa:

Chu kỳ vệ sinh bể có thể thay đổi nếu kiểm tra đột xuất thấy bể bẩn hoặc kết quả kiểm tra màng lọc và vi sinh cao bất thường.
	
	

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	
	Đề nghị  chỉnh sửa:

Chu kỳ vệ sinh bể phải tuân thủ theo các quy định tại tài liệu EI/JIG 1530 và JIG2 phiên bản hiện hành.
	
	

	Chương II, Điều 9, khoản 1, điểm e
	PA
	Đề nghị chuyển qua phần vận hành

Đề nghị quy định rõ thời gian cụ thể đối với thời gian kéo dài vệ sinh bể chứ trên cơ sở quy định tại mục 6.2. JIG 2
	Điều 9 liên quan đến bể chứa nên để nguyên không chuyển qua phần vận hành.
	- Giữ nguyên như dự thảo

- Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu  góp ý của TAPETCO

	Chương II, Điều 9, khoản 2
	TAPETCO
	Đề nghị sửa:

Bể xả đáy: Thiết kế, lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng bể phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và các qui định trong tiêu chuẩn JIG2, EI1540 phiên bản hiện hành đối với kho sân bay hoặc EI/JIG 1530 đối với kho đầu nguồn hoặc nhà máy. 
	
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu ý kiến đóng góp của nhà máy lọc dầu Bình Sơn

	Chương II, Điều 9, khoản 2
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Thiết kế, lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng bể phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và các qui định trong tiêu chuẩn JIG2 phiên bản hiện hành. Trong trường hợp nhà máy có trang bị hệ hệ thống xả thải đảm bảo lượng sản phẩm đáy được xả trực tiếp, hoàn toàn vào hệ thống đường ống xả (slop) thì không cần trang bị bể này.
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là:

Thiết kế, lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng bể phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và các qui định trong tiêu chuẩn JIG2, EI1540 phiên bản hiện hành đối với kho sân bay. Trong trường hợp nhà máy có trang bị hệ hệ thống xả thải đảm bảo lượng sản phẩm đáy được xả trực tiếp, hoàn toàn vào hệ thống đường ống xả (slop) thì không cần trang bị bể này.


	Chương II, Điều 9, khoản 2
	PA
	Đề nghị quy định rõ yêu cầu thiết kế theo phụ lục 10  của JIG 2, mục 9.3.5 EI 1543, và EI 1540 mục 4.10
	EI 1543 không có mục 9.3.5
	Câu hoàn chỉnh như giống như phần tiếp thu ý kiến đóng góp của nhà máy lọc dầu Bình Sơn

	Chương II, Điều 9, khoản 3, điểm a
	PA
	Chuyển sang phần vận hành 
	
	- Giữ nguyên như dự thảo



	Chương II, Điều 9, khoản 3
	TAPETCO
	a) Nhiên liệu  hàng không từ bể thu hồi được bơm vào hệ thống tồn chứa để sử dung sau khi đã tiến hành Kiểm tra ngoại quan và trực quan. 
	Đồng ý tiếp thu nhưng không hoàn toàn như  ý kiến đóng  góp. Câu chỉnh sửa như sau:

a) Nhiên liệu dự định tái sử dụng từ bể thu hồi được bơm vào hệ thống tồn chứa để sử dụng làm nhiên liệu hàng không sau khi đã tiến hành Kiểm tra ngoại quan và trực quan, kết quả phải đáp ứng theo tiêu chuẩn. 

	Chương II, Điều 9, khoản 3, điểm b
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ bổ sung từ “kiểm tra”

Và thay từ “tiêu chuẩn” thành từ “yêu cầu” 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là :  Nhiên liệu dự định tái sử dụng từ bể thu hồi ...........Kiểm tra ngoại quan và kiểm tra trực quan, kết quả phải đáp ứng theo  yêu cầu .

	Chương II, Điều 9, khoản 3
	TAPETCO
	Thiết kế, lắp đặt bể:  Bể thu hồi nhiên liệu hàng không phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt theo qui định trong JIG2, EI 1540 (hoặc EI/JIG 1530),  phiên bản hiện hành.
	Đồng ý tiếp thu nhưng không hoàn toàn như  ý kiến đóng  góp. Câu chỉnh sửa như sau: 

Bể chứa nhiên liệu hàng không dự định tái sử dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt theo qui định trong JIG2, EI 1540 (hoặc EI/JIG 1530),  phiên bản hiện hành.

	Chương II, Điều 9, khoản 3, điểm b
	SKYPEC
	-Bổ sung tài liệu EI/JIG 1530 do tại kho đầu nguồn cũng có bể chứa nhiên liệu hàng không dự định tái sử dụng. Bỏ phần chữ xanh – về yêu cầu cảnh báo mức cao do tài liệu tiêu chuẩn đã có, tránh lặp lại.

- Bể chứa nhiên liệu hàng không dự định tái sử dụng có dung tích lớn hơn 1000 lít phải có hệ thống cảnh báo mức dầu cao".
Đề nghị xem xét lại.
	
	Đồng ý tiếp thu. Câu hoàn chỉnh giống như phần chấp nhận đóng góp của TAPETCO. 



	Chương II Điều 10 khoản 2, điểm a
	SKYPEC
	Bổ sung EI/JIG 1530 do JIG 2 và EI 1540 chỉ áp dụng kho sân bay
	Đồng ý tiếp thu. Câu hoàn chỉnh như sau: Đường ống công nghệ trong kho phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế kho nhiên liệu hàng không quy định tại JIG2 và EI1540 hoặc EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành

	Chương II Điều 10 khoản 2, điểm b
	SKYPEC
	Ý kiến thứ 1: Yêu cầu người sử dụng phải có phương án để tách nhiên liệu chưa qua kiểm tra chất lượng và đã qua kiểm tra chất lượng. Phương án trong thông tư đưa ra là yêu cầu kiểm tra bổ sung là 1 trong nhiều phương án có thể triển khai. Ví dụ: lắp double block valve để xả nhiên liệu chưa kiểm tra,…

Ý kiến thứ 2: Phần kiểm tra đoạn ống chung xem xét sửa đổi cho phù hợp bởi thực tế hiện nay chưa thực hiện. 
	
	Đồng ý tiếp thu. Câu hoàn chỉnh giống như câu chấp nhận phần đóng góp của PA 



	Chương II, Điều 10, khoản 2, điểm a
	PA
	Đề nghị bổ sung thêm các yêu cầu kỹ thuật của đường ống công nghệ tại mục 3.3 JIG 2 và mục 9.3 EI 1530. Bổ sung “Tất cả các đường ống phải được đánh dấu tên sản phẩm và mã mầu theo EI 1542 và có các mũi tên chỉ hướng dòng chảy”.
	Đồng ý tiếp thu tiêu chuẩn EI/JIG 1530 và câu góp ý bổ sung của PA. Câu hoàn chỉnh là:

Đường ống công nghệ trong kho phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế kho nhiên liệu hàng không quy định tại JIG2, EI1540 và EI/JIG 1530, phiên bản hiện hành. Tất cả các đường ống phải được đánh dấu tên sản phẩm và mã mầu theo EI 1542 và có các mũi tên chỉ hướng dòng chảy.

	Chương II, Điều 10, khoản 2, điểm b
	PA
	Đề nghị phải quy định đối với kho nhiên liệu hàng không (trung chuyển, sân bay) đều phải có hệ thống đường ống nhập, xuất riêng biệt và bố trí lọc nhập, xuất
	Đồng ý tiếp thu như  ý kiến đóng  góp. Câu hoàn chỉnh là: đối với kho nhiên liệu hàng không (trung chuyển, sân bay) đều phải có hệ thống đường ống nhập, xuất riêng biệt và bố trí lọc nhập, xuất.

	Chương II, Điều 11
	PA
	Đề nghị tham khảo mục 9.4 – EI 1530 trong đó đề xuất:

Bổ sung lắp lọc xuất khi xuất thủy tại kho trung chuyển
	
	Không Đồng ý sửa như ý kiến đóng góp.

Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 11
	SKYPEC
	Thiết bị lọc tinh (microfilter) phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1595. Bầu lọc nhiên liệu phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1596. Các bầu lọc khi thay đổi phiên bản phải có chứng nhận tương tự theo tiêu chuẩn EI 1582.


	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp , Sẽ bổ sung khoản 3 của điều 11. Câu hoàn chỉnh là:

3. Thiết bị lọc tinh (microfilter) phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1595, phiên bản hiện hành. Bầu lọc nhiên liệu phải đáp ứng tiêu chuẩn EI 1596, phiên bản hiện hành. Các bầu lọc khi thay đổi phiên bản phải có chứng nhận tương tự theo tiêu chuẩn EI 1582, phiên bản hiện hành.

	Chương II Điều 11, 
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ, không đưa ý kiến đóng góp của Skypec vào bản dự thảo 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp , Sẽ không đưa ý kiến đóng góp của Skypec vào bản dự thảo.

	Chương II, Điều 11, khoản 1
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa:
Các kho nhiên liệu đầu nguồn, kho trung chuyển, kho sân bay và trên hệ thống công nghệ xuất nhập của kho phải có thiết bị lọc nhiên liệu, được lắp đặt, thiết kế, kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế lõi lọc theo tiêu chuẩn quy định tại EI/JIG 1530 và JIG 2 phiên bản hiện hành. Tuy nhiên, đối với hệ thống kho Nhà máy thì tùy điều kiện thực tế mà nhà máy có thể xem xét việc lắp đặt thiết bị lọc này cho việc xuất đường thủy
	Đồng ý tiếp thu sửa như  ý kiến đóng  góp. Sẽ bố cục lại khoản 1. Câu hoàn chỉnh là:

a) Đối với hệ thống kho Nhà máy: phải lắp bộ lọc xuất cho hệ thống xuất sản phẩm bằng đường bộ, đối với hệ thống xuất bằng đường thủy thì tùy điều kiện thực tế mà nhà máy có thể xem xét việc lắp đặt thiết bị lọc này.

b) Đối với kho nhiên liệu đầu nguồn, kho trung chuyển, kho sân bay: Trên hệ thống công nghệ xuất nhập của kho phải có thiết bị lọc nhiên liệu, được lắp đặt, thiết kế, kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế lõi lọc theo tiêu chuẩn quy định tại EI/JIG 1530 và JIG 2 phiên bản hiện hành. 

	Chương II, Điều 11, khoản 2
	PA
	Đề nghị bỏ nội dung này do không đảm bảo tính khách quan của tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế
	Một số sân bay tại VN như Tuy Hòa, Chu Lai, Pleycu vẫn nằm trong nhóm sân bay nhỏ (địa phương), sử dụng theo JIG 4 
	Không Đồng ý ý kiến đóng góp . 

Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương II Điều 11, khoản 2
	SKYPEC
	Cho phép sử dụng lọc chung  để tiếp nhận và cấp phát cho xe tra nạp

Đề nghị xem xét trường hợp dùng chung máy bơm cho tiếp nhận và cấp phát (trong trường hợp kho chỉ có 01 máy bơm hoặc nếu kho có nhiều hơn 02 bơm nhưng chỉ có một bơm hoạt động)
	Máy bơm đã nói tại điều 10.4
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 12
	SKYPEC
	Bổ sung ĐLVN 05:2011
	Đã nêu trong mục 49, 50, 51, phụ lục 1
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 12, khoản 3
	PA
	Đề nghị bổ sung phụ lục quy định về ngâm súc rửa xe xi téc, tàu theo HM50  
	Điều 12, khoản 3 về phương tiện vận chuyển nhiên liệu bằng đường bộ và đường sắt, không sử dụng HM50
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 13
	SKYPEC

	Bổ sung vào điều 13 hoặc phụ lục I về các tiêu chuẩn, giấy phép yêu cầu đối với tàu thủy như dung tích tàu biển (TONNAGE 69), mạn khô tàu biển (LL66), ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78), an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS74), Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS), Bộ luật hàng hải Việt Nam, Các TCVN 6259; TCVN 7145; TCVN 6276; TCVN 6272; TCVN 7061.
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung vào phụ lục I.

	Chương II Điều 13, khoản 2
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:
Người vận chuyển phải làm sạch và phải kiểm tra các hầm chứa nhiên liệu theo quy định tại tài liệu EI HM 50 và EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành trước khi vận chuyển nhiên liệu hàng không
	Đồng ý tiếp thu. Câu hoàn chỉnh là:

Người vận chuyển phải làm sạch và phải kiểm tra các hầm chứa nhiên liệu theo quy định tại tài liệu EI HM 50 và EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành trước khi vận chuyển nhiên liệu hàng không

	Chương II Điều 13
	Hội thảo
	Đề nghị không đưa cụ thể số QCVN và TCVN, chỉ đưa chung chung để khi các QC hoặc TCVN thay đổi không ảnh hưởng đến thông tư 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ viết lại theo ý kiến đóng góp. 

	Chương II Điều 14
	PA
	Đề nghị bổ sung tham chiếu theo EI 1530, mục 10.2
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung một số điểm của EI 1530 vào điều 14

	Chương II Điều 14, khoản 1
	PA
	Đề nghị chuyển sang điều 20 về tiếp nhận nhiên liệu hàng không qua đường ống  
	Không Đồng ý tiếp thu. Bố cục và chỉnh sửa lại điều này. Câu hoàn chỉnh là:

1. Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và đưa đường ống vào vận hành phải phù hợp tiêu chuẩn quốc tế được quy định tại phụ lục I của thông tư này.
2. Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không tới kho đầu nguồn, kho trung chuyển: Cho phép tiếp nhận từ đường ống vận chuyển đa sản phẩm. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong EI/ JIG 1530 phiên bản hiện hành về các sản phẩm được bơm, không được bơm, pha phụ gia, thực hiện lấy mẫu và kiểm tra mẫu trong đường ống vận chuyển đa sản phẩm. 

d) Khi tiếp nhận nhiều sản phẩm hàng hóa, trình tự dỡ sản phẩm cần phải được sắp xếp để giảm thiểu những ảnh hưởng của ô nhiễm bề mặt tiếp xúc của các loại nhiên liệu hàng không. Sản phẩm đầu và cuối các bề mặt tiếp xúc phải chuyển vào bể chứa nhiên liệu phi hàng không hoặc bể chứa chất thải lỏng 

	Chương II Điều 14, khoản 2, 3
	Hội thảo 
	Đề nghị bổ sùn từ “kho sân bay” và bỏ khoản 3
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung từ “kho sân bay” và bỏ khoản 3.

Câu hoàn chỉnh là”

Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không tới kho đầu nguồn, kho trung chuyển, kho sân bay:

	Chương II, mục 4
	PA
	Đề nghị viết chi tiết và trích rõ đầy đủ nội dung theo tiêu chuẩn hiện hành (chương III, JIG 1)
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng. 
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II, điều 15, khoản 2
	PA
	Xem lại EI 1540 hay EI 1581
	Đièu này nêu rõ lọc lắp trên phương tiện tra nạp phải tuân thủ JIG, EI1540, phiên bản hiện hành. Trong các tài liệu này đã nếu rất rõ các tiêu chuẩn lọc phải tuân thủ như EI1590, EI1581, EI1583...
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo


	Chương II Đ 15, khoản 2
	SKYPEC
	Bổ sung tiêu chuẩn cho các thiết bị lọc EI 1581, EI 1583, EI 1582
	Đã nêu trong mục 53, phụ lục 1
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 15, khoản 3
	SKYPEC
	Không nên liệt kê các thiết bị do JIG1 và EI1540 đã đề cập. Trường hợp liệt kê thì bổ sung: Xitec và ống mềm
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Các trang thiết bị trên phương tiện tra nạp: Phải được thiết kế, lắp đặt, kiểm tra phù hợp theo tiêu chuẩn tại JIG1 và EI1540 phiên bản hiện hành

	Chương II Điều 15, khoản 3
	PA
	Đề nghị giữ nguyên theo nội dung quy định tại TT38/2015/TT-BGTVT và cập nhật thêm tiêu chuẩn hiện hành
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến chấp nhận phần đóng góp của SKYPEC. Câu hoàn chỉnh: Các trang thiết bị trên phương tiện tra nạp: Phải được thiết kế, lắp đặt, kiểm tra phù hợp theo tiêu chuẩn tại JIG1 và EI1540 phiên bản hiện hành 

	Chương II Đ16, khoản 4
	SKYPEC
	EI 1530 không áp dụng cho xe tra nạp. Sửa thành EI 1540.
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Phải tuân thủ theo quy định tại JIG1 và EI 1540 phiên bản hiện hành.

	Chương II Điều 16, khoản 4
	PA
	Kiểm tra, vệ sinh xi téc xe tra nạp nhiên liệu. Đề nghị bổ sung thời gian cụ thể vệ sinh xe tra nạp , vì JIG 1 và EI 1530 không ghi cụ thể   
	Vệ sinh Xi téc thực hiện theo mục 4.14.2 của JIG 1
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Phải tuân thủ theo quy định tại JIG1 và EI 1540 phiên bản hiện hành.



	Chương II Điều 16, khoản 4
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị chỉnh lại :

Kiểm tra, vệ sinh xi téc: Phải tuân thủ theo quy định tại JIG 1 và EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh giống như phần tiếp thu đóng góp của SKYPEC.



	Chương II Điều 17
	Hội thảo
	Đề nghị viết cấu trúc giống như xẻ tra nạp 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung điều 17. Câu hoàn chỉnh như sau:
1. Yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và lắp đặt phải phù hợp theo quy định tại JIG 1 và EI 1540, phiên bản hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác được quy định trong phụ lục I của thông tư này

	Chương II Điều 18
	PA
	Đề nghị theo EI 1530, mục 8.3.2 và 8.3.1
	Đồng ý tiếp thu nhưng chỉ bổ sung khoản 3, điểm b. Câu hoàn chỉnh là: Đối với nhiên liệu cùng chủng loại, hệ thống công nghệ tiếp nhận và cấp phát phải được ngăn cách độc lập nhau và độc lập với các bể chứa khi không tiếp nhận hoặc cấp phát. Phải tách riêng giữa các loại nhiên liệu cùng loại đã thử nghiệm và chưa được thử nghiệm.

	Chương II Điều 18
	Hội thảo 
	Đề nghị bỏ đoạn “Phải tách riêng giữa các loại nhiên liệu cùng loại đã thử nghiệm và chưa được thử nghiệm”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bỏ đoạn “Phải tách riêng giữa các loại nhiên liệu cùng loại đã thử nghiệm và chưa được thử nghiệm”.

Câu hoàn chỉnh là :

Đối với nhiên liệu cùng chủng loại, hệ thống công nghệ tiếp nhận và cấp phát phải được ngăn cách độc lập nhau và độc lập với các bể chứa khi không tiếp nhận hoặc cấp phát.

	Chương II Đ 18, khoản 3
	PA
	Đề nghị bỏ mục này do đây là trách nhiệm thực tế vận hành của nhà cung ứng 
	Điểm này là quy định bắt buộc của TT
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương II Điều 18, khoản 3, điểm a
	PA
	Đề nghị bổ sung định nghĩa hệ thống chuyên dụng 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung định nghĩa hệ thống chuyên dụng vào điều 2

	Chương II Điều 18, khoản 7
	SKYPEC
	Sửa “Kiểm tra lại chất lượng” thành “Kiểm tra chất lượng”
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: 

.... Sau mỗi lần tiếp nhận, phải thực hiện Kiểm tra chất lượng theo quy định của JIG 2.

	Chương II Điều 18, khoản 9
	PA
	Theo tài liệu EI 1530, mục 8.3.1
	Mục 8.3.1 của EI 1530 quy định chung, khoản 9 quy định cụ thể cho các trường hợp khác nhau
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương II Điều 18, khoản 9, điểm a
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ;

- đoạn “vị trí và số niêm phong các hầm hàng trên tàu tương ứng với từng lô hàng khi xuất xuống tàu và chuyển cho người mua trước khi dỡ hàng” và thay vào đó là “ số lô hàng xuông tàu”

- từ “ gốc” trong điểm b) khoản 9, điều 18.
Đề nghị bổ sung từ “bên bán” trong điểm b) khoản 9, điều 18.
	
	- Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, bỏ “vị trí và số niêm phong các hầm hàng trên tàu tương ứng với từng lô hàng khi xuất xuống tàu và chuyển cho người mua trước khi dỡ hàng” và thay vào đó là “ số lô hàng xuông tàu”.
- Bỏ từ “gốc” trong điểm b) khoản 9, điều 18
- Bổ sung từ ““bên bán” trong điểm b) khoản 9, điều 18.

	Chương II Điều 19
	PA
	Đề nghị bổ sung đầy đủ các nội dung EI 1530 mục 8.3.5.1 và làm rõ các điểm sau: 

Tàu chuyên dụng bổ sung vào giải thích từ ngữ

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng theo chứng chỉ kiểm tra lại, có kiểm tra theo dõi đánh giá hàm lượng FAME trước khi dỡ hàng.
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Bổ sung:

Tàu chuyên dụng bổ sung vào giải thích từ ngữ.

Tại điểm a, khoản 3: Bỏ tử “hóa đơn” thay bằng “Giấy chứng nhận xuất hàng”

Quy định kiểm tra chất lượng hàng đã được quy định tại khoản 5 của điều này. 

	Chương II Điều 19, khoản 1, 2
	PA
	Đề nghị bỏ mục 1 và 2 và viết chi tiết theo EI 1530, mục 8.3.5 
	TT quy định các điều khoản phải thực hiện, không phải là bản dịch của EI 1530
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 19, khoản 3, điểm d
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị sửa lại:
Sau khi kết thúc bơm hàng, chứng nhận kiểm tra lại của mẫu gộp lấy từ các hầm hàng sau khi cấp đủ số lượng nhiên liệu xuống phương tiện. Kết quả kiểm tra lại phải được gửi đến kho tiếp nhận trước khi phương tiện vận chuyển đến trả hàng (có thể gửi kết quả kiểm tra lại qua fax hoặc e-mail)
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, câu hoàn chỉnh là: 

Sau khi kết thúc bơm hàng, chứng nhận kiểm tra lại của mẫu gộp lấy từ các hầm hàng sau khi cấp đủ số lượng nhiên liệu xuống phương tiện. Kết quả kiểm tra lại phải được gửi đến kho tiếp nhận trước khi phương tiện vận chuyển đến trả hàng (có thể gửi kết quả kiểm tra lại qua fax hoặc e-mail)

	Chương II Điều 19, khoản 3,
	PA
	Đề nghị đổi vị trí nội dung này sang điều 24 . Đề nghị thay đổi bố cục của chương theo logic : Xuất hàng →vận tải →tiếp nhận →bảo quản.
	TT được viết theo đúng logic của kho :  tiếp nhận →bảo quản→Cấp phát →Vận chuyển
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 19, khoản 3,
	Hội thảo
	Đề ngị sửa lại khoản 3, điểm a) cho phù hợp với điều 18, khoản 9, điểm a
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, bỏ đoạn “và xuất gọn theo từng lô, bể chứa”.  Câu hoàn chỉnh là:

a) Giấy chứng nhận xuất hàng xác nhận chủng loại, số lượng nhiên liệu xuất xuống tàu, bao gồm cả số lượng trong từng hầm hàng. Nếu nhiên liệu xuất là của từ 2 lô khác nhau trở lên thì phải ghi rõ số lượng xuất xuống tàu của từng lô, bể chứa

	Chương II Điều 19, khoản 4,
	PA
	Đề nghị bổ sung nội dung chi tiết theo EI 1530 mục 8.3.5
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 19, khoản 5, điểm b
	SKYPEC
	Ý kiến 1: Sửa “Kiểm tra lại” thành “Kiểm tra chất lượng”

Ý kiến 2: Đề nghị chỉ kiểm tra ngoại quan 

Lý do: Không có tài liệu nào quy định kiểm tra đối với bể phân ly


	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là : 

Nhiên liệu trong các bể phân ly (nếu có) phải được để ổn định, xả tạp chất, nước và thực hiện kiểm tra ngoại quan. Nếu  kết quả  đạt yêu cầu thì bơm chuyển vào bể chứa nhiên liệu cùng chủng loại. 

	Chương II Điều 20
	PA
	Theo EI 1530 mục 8.3.3 và 8.3.4
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 21, khoản 2
	Hội thảo
	Đề nghị xem lại điểm c và điểm d của khoản 2, điều 21
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bỏ điểm d và giữa lại điểm c

	Chương II Điều 21, khoản 3
	PA
	Đề nghị bỏ nội dung này do hồ sơ chất lượng đã quy định chung tại điều 18
	Khoản này quy định kiểm soát chất lượng nhiên liệu, không phải quy định về hồ sơ chất lượng 
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 22
	PA
	Đề nghị chi tiết các nội dung cần kiểm tra theo quy định của tiêu chuẩn JIG 2, EI 1530 để thuận tiện cho việc vận hành, kiểm tra thực tế.
Xem xét thảo luận việc quy định về việc kiểm tra chất lượng cấp chứng chỉ kiểm tra lại đối với bể chứa sau nhận hàng tại kho sân bay và việc lập báo cáo khởi tạo lô hàng đối với bể chứa tại kho sân bay 
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương II Điều 23, khoản 2, điểm e
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghi bổ sung

Nhiên liệu hàng không phải được cấp phát qua thiết bị lọc đáp ứng theo quy định tại điều 11 của Thông tư này, trừ trường hợp xuất bằng đường thủy từ kho Nhà máy
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Nhiên liệu hàng không phải được cấp phát qua thiết bị lọc đáp ứng theo quy định tại điều 11 của Thông tư này, trừ trường hợp xuất bằng đường thủy từ kho Nhà máy

	Chương II Điều 23, khoản 2
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ khoản 2, điều 23 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Bỏ khoản 2, điều 23

	Chương II Điều 24
	Hội thảo
	Đề nghị bỏ từ “nội địa” trên tiêu đề của điều 24
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Bỏ từ “nội địa” trên tiêu đề của điều 24

	Chương II Điều 24
	PA
	Về yêu cầu kỹ thuật phải đảm bảo theo điều 13 ở trên 

Quy trình cấp phát và kiểm soát chất lượng, lấy mẫu và lưu mẫu phải được diễn giải chi tiết theo EI 1530, mục 10.1.1 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bỏ đoạn của khoản 1 “Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không phải thực hiện việc làm sạch theo quy định tại tài liệu EI HM50 phiên bản hiện hành trước khi cấp phát nhiên liệu vào phương tiện”. Câu hoàn chỉnh sẽ là:

Chủ phương tiện vận chuyển phải chịu trách nhiệm về độ sạch của phương tiện trước khi vận chuyển nhiên liệu hàng không và phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng sản phẩm trên phương tiện vận chuyển.

	Chương II Điều 24, khoản 3, điểm b
	SKYPEC
	Sửa lập 03 mẫu thuyền trưởng 

Lý do: EI/JIG 1530, mục 10.1.5.g quy định lập 03 mẫu thuyền trưởng , 01 mẫu lưu trên tàu, 01 mẫu lưu tại kho giao hàng và 01 mẫu dùng để kiểm tra chất lượng nhiên liệu trên tàu
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: 

Người phụ trách kho cấp hàng lập 3 mẫu và niêm phong có xác nhận của đại diện phương tiện vận chuyển, đại diện tổ chức giám định (nếu có) và đại diện kho giao hàng; Một mẫu được lưu giữ tại kho giao ít nhất một tháng từ khi phương tiện vận chuyển trả hàng xong tại kho trả hàng, chỉ kiểm tra mẫu này khi có nghi ngờ về chất lượng nhiên liệu trong vận chuyển. Mẫu thứ hai phải đưa cho Thuyền trưởng của tàu lưu giữ. Mẫu thứ ba được sử dụng để thử nghiệm chứng nhận kiểm tra lại để xác nhận chất lượng của các sản phẩm có mặt trên tàu

	Chương II Điều 25
	PA
	Về yêu cầu kỹ thuật phải đảm bảo theo điều 12 ở trên 

Quy trình cấp phát và kiểm soát chất lượng, lấy mẫu và lưu mẫu phải được diễn giải chi tiết theo EI 1530, mục 10.3.2 và mục 10.3.3.
Hồ sơ chất lượng điều kiện xuất hàng bao gồm: Hồ sơ của phương tiện→Hồ sơ của hàng hóa (số lượng và kiểm soát chất lượng trong và sau quá trình xuất hàng) →Quy trình thực hiện 
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Nhưng có bổ sung vào điểm c, khoản 2 của điều này. Câu hoàn chỉnh là:

Xả tạp chất, nước đáy xi téc: Phải thực hiện theo đúng các quy định về thời gian để phương tiện ổn định, loại hình kiểm tra tại EI/JIG 1530

	Chương II Điều 26, khoản 2, điểm d
	Hội thảo
	Đề nghị bổ sung vào khoản 2, điểm d từ JIG 2

Và bỏ từ “EI 1540”
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Bổ sung vào khoản 2, điểm d từ JIG 2 và bỏ từ “EI 1540”

	Chương II Điều 28
	SKYPEC
	Sai chính tả JIG2
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh  là:

.... các quy định tại JIG2, EI1560, phiên bản hiện hành.



	Chương II, mục 3
	PA
	Đề nghị viết chi tiết các yêu cầu kiểm soát chất lượng và vận hành hệ thống tra nạp ngầm theo nội dung tại chương 8 JIG 2, EI 1540, EI 1560
	Dự thảo viết theo tiêu chí không nêu chi tiết nội dung, chỉ đưa ra quy định phải tuân thủ, để khi tiêu chuẩn quốc tế thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, mục 1
	SKYPEC
	“Tra nạp cho chuyến bay chở khách”. Không thấy quy định cho chuyến bay chở hàng (Cargo), chuyến bay quân sự…..

Nên sắp xếp lại cách viết: Không nên quy định riêng  vì còn các chuyến bay chở hàng cũng tuân thủ quy định an toàn
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

	Chương IV, Điều 29, khoản 1, điểm a
	PA
	Theo JIG 1, mục 6.2.1 , 6.2.2
	TT quy định các điều khoản phải thực hiện, không phải là bản dịch của JIG 1
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, Điều 29, khoản 3, điểm c
	PA
	Đề nghị thêm quy định thắt dây an toàn khi điều khiển xe 
	Trên sân đỗ, nhà chức trách quy định tốc độ 35km/h, không bắt buộc cài dây an toàn 
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, Điều 29, khoản 3, điểm a
	Cảng vụ HK MB
	Tốc độ di chuyển trên sân đỗ: không quá 5 km/h trong khu vực an toàn cho tàu bay ở mặt đất; không quá 35 km/h ngoài khu vực an toàn cho tàu bay ở mặt đất và tuân theo quy định tại tài liệu khai thác sân bay của người khai thác cảng hàng không đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Tốc độ di chuyển trên sân đỗ: không quá 5 km/h trong khu vực an toàn cho tàu bay ở mặt đất; không quá 35 km/h ngoài khu vực an toàn cho tàu bay ở mặt đất và tuân theo quy định tại tài liệu khai thác sân bay của người khai thác cảng hàng không đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

	Chương IV, Điều 29, khoản 4 đến khoản 8
	Hội thảo 
	Đề nghị chuyển từ khoản 4 đến khoản 8 của điều 29 sang điều 30
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Chuyển từ khoản 4 đến khoản 8 sang điều 30.

	Chương IV, Điều 29, khoản 4
	PA
	Đề nghị sửa theo mục 6.2.3, tài liệu JIG 1 
	TT quy định các điều khoản phải thực hiện, không phải là bản dịch của JIG 1
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, Điều 29, khoản 4, điểm h
	Cảng vụ 

HK MB
	Đề nghị làm rõ nghĩa cụm từ “ đại diện hàng không”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ sửa câu giống câu chấp nhận phần đóng góp của TCTHKVN .


	Chương IV ,Điều 29,Khoản 4, điểm h

	TCTHK

VN
	Trách nhiệm của các bên liên quan đến tra nạp nhiên liệu cho tàu bay:
Nên xem xét thay đổi nội dung của khoản 4 như sau: “Khi thực hiện tra nạp nhiên liệu trong trường hợp tàu bay thả cánh tà (trước và sau), người điều khiển phương tiện tra nạp nhiên liệu phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa phương tiện tra nạp và các cánh tà đang được thả, đảm bảo có người cảnh giới khi tiếp cận và rời khỏi vị trí tra nạp. Trong trường hợp cần, Hãng hàng không phải có người hỗ trợ công ty tra nạp đảm bảo an toàn khai thác;
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Khi thực hiện tra nạp nhiên liệu cho tàu bay, trong trường hợp tàu bay thả cánh tà (trước và sau), người điều khiển phương tiện tra nạp phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa phương tiện tra nạp và các cánh tà đang được thả, đảm bảo có người cảnh giới khi tiếp cận và rời khỏi vị trí tra nạp. Trong trường hợp cần thiết, Hãng hàng không phải có người hỗ trợ công ty tra nạp đảm bảo an toàn khai thác;

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 4, điểm d
	PA
	Vị trí của phương tiện cách các van thở của tàu bay trong bán kính 1 m. Khi phương tiện tiếp cận tàu bay, động cơ đã tắt (trái với điểm b)
	Điểm đ không trái điểm b vì: Phương tiện tra nạp tiếp cận khi tàu bay đã đã hoàn thành nội dung của điểm b, và phải đỗ tại vị trí tra nạp phù hợp với điểm đ.
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 4, điểm e
	PA
	Nên chuyển lên khoản 3, điều 29, mục 1: Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tra nạp 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ chuyển điểm e của khoản 4 lên thành điểm d của khoản 3

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 5, điểm c

	TCTHK

VN
	Đề nghị xem lại yêu cầu về việc nối tiếp đất vì IATA đã có khuyến cáo không được nối tiếp đất khi thực hiện tra nạp nhiên liệu cho tàu bay;


	Có nhiều hãng hàng không vẫn yêu cầu tiếp đất khi thực hiện tra nạp cho tàu bay
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp.

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 5, điểm d
	PA
	Đề nghị thống nhất nội dung này. Hiện trên sân đỗ tại một số cảng hàng không , không có vị trí tiếp đất trên sân và hiện tài liệu tiêu chuẩn JIG đã bỏ yêu cầu về sử dụng kẹp chưa “Y” để thống nhất 
	Các sân đỗ không có vị trí nối đất 
	Theo IFQP , phiên bản 9 chương K, mục K3: Không cho phép nối đất cho tàu bay, trừ khi tài liệu AMM của bay quy định . Tuy nhiên trong lưu ý lại ghi “Đối với nối đất, phải tuân thủ các quy định của địa phương”

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 6,
	PA
	Đề nghị biên soạn theo yêu cầu tài liệu JIG 1, mục 6.5
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Bổ sung thêm vào điểm a, khoản 6. Câu hoàn chỉnh là:

a) Đang có giông bão, bão từ, sấm chớp uy hiếp an toàn tra nạp. Không thực hiện công tác tra nạp bằng sàn công tác khi tốc độ gió vượt quá 40 hải lý (74km/h). 

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 6, điểm d
	PA
	Phương tiện phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật tại điều 15, 16, 17
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Bổ sung thêm vào điểm d, khoản 6. Câu hoàn chỉnh là:

d) Các phương tiện tra nạp không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tại điều 15, 16, 17. Đầu nối với cực ắc quy hoặc dây tiếp mát, ắc quy của xe tra nạp vặn không chặt; xe tra nạp và tàu bay không tiếp mát

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 7
	PA
	Đề nghị bỏ khoản 7
	Khoản 7 quy định về chất lượng nhiên liệu và lấy mẫu trên sân đỗ
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 7, điểm b

	TCTHK

VN
	Đề nghị nêu rõ “Thực hiện lấy mẫu và thực hiện kiểm tra chất lượng nhiên liệu như thế nào trên sân đỗ” .


	Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại JIG1 hoặc EI1540 phiên bản hiện hành. Các công ty tra nạp phải viết quy trình cụ thể về lấy mẫu
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 8, điểm g
	PA
	Đề nghị sửa lại như sau: Các phương tiện hoạt động trên khu bay trong bán kính 15m từ tàu bay không được khởi động động cơ .
	
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh giống như câu được chấp nhận của phần đóng góp của cảng vụ HKMB

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 8, điểm g

	Cảng vụ HK MB
	Tại điểm g, khoản 8, điều 29 quy định “Khi đang tra nạp nhiên liệu cho tàu bay, các phương tiện hoạt động trên khu bay phải đỗ cách tàu bay 15 m, không được khởi động động cơ” 

Quy định như trên không phù hợp vì như vậy khi có hoạt động tra nạp nhiên liệu thì không phương tiện nào được tiếp cận tàu bay để phục vụ. Đề nghị sửa điểm g giống như điểm q, khoản 6, điều 60, TT 17/2016/TT-BGTVT. Cụ thể sửa thành :  “Khi đang tra nạp nhiên liệu lên tàu bay, các phương tiện hoạt động trên khu bay  đỗ trong phạm vi 15 m tính từ vị trí tra nạp nhiên liệu trên tàu bay, không được khởi động động cơ” 
	
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là : 

Khi đang tra nạp nhiên liệu lên tàu bay, các phương tiện hoạt động trên khu bay  đỗ trong phạm vi 15 m tính từ vị trí tra nạp nhiên liệu trên tàu bay, không được khởi động động cơ

	Chương IV, Điều 29, khoản 8, điểm b
	SKYPEC
	-Đề nghị làm rõ “chênh lệch áp suất trên bầu lọc giảm đột ngột”. Theo JIG 1, 2 có ghi rõ “chênh áp giảm quá 5 psi so với giá trị đo gần nhất ở điều kiện dòng chảy tương đương”

Ngoài ra có các quy định về nút ngắt chênh áp đối với xe truyền tiếp nhiên liệu sử dụng bầu lọc ngưng tách.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là:

Phải dừng ngay tra nạp khi có rò rỉ nhiên liệu hoặc chênh lệch áp suất giảm quá 5 psi so với giá trị đo gần nhất ở điều kiện dòng chảy tương đương

	Chương IV ,Điều 29,Khoản 8, điểm i

	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị bổ sung như sau:

Sau khi hoàn thành việc tra nạp: trước khi rời khỏi tàu bay, nhân viên tra nạp phải kiểm tra xung quanh phương tiện tra nạp và các nắp cửa nạp nhiên liệu của tàu bay lần cuối (đi bộ “360o”) để đảm bảo các nắp cửa nạp nhiên liệu của tàu bay đã được đóng chắc chắn, phương tiện tra nạp nhiên liệu đã được ngắt hoàn toàn với tàu bay và tất cả các chi tiết của phương tiện đã được xếp gọn
	
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là : 

Sau khi hoàn thành việc tra nạp: trước khi rời khỏi tàu bay, nhân viên tra nạp phải kiểm tra xung quanh phương tiện tra nạp và các nắp cửa nạp nhiên liệu của tàu bay lần cuối (đi bộ “360o”) để đảm bảo các nắp cửa nạp nhiên liệu của tàu bay đã được đóng chắc chắn, phương tiện tra nạp nhiên liệu đã được ngắt hoàn toàn với tàu bay và tất cả các chi tiết của phương tiện đã được xếp gọn.

	Chương IV, Điều 29 và 30
	SKYPEC
	-Các quy định chung và quy định an toàn còn thiếu, chưa đầy đủ: VD Các biện pháp an toàn khi tra nạp nhiên liệu trên cánh tàu bay chưa có; Công tác chèn bánh xe có Interlock và không có Interlock chưa có…

Đề nghị bổ sung


	-Điều 30, khoản 2 đã nêu rõ  “Tra nạp nhiên liệu cho tàu bay bằng xe tra nạp trên cánh tàu bay: ngoài các quy định tại Điều 29 của Thông tư này, phải tuân thủ các quy định tại JIG1 phiên bản hiện hành về sử dụng cò tra nạp; quy trình nối và lắp các họng tra nạp vào cửa nhập thùng nhiên liệu tàu bay để đảm bảo an toàn
-Theo khuyến cáo của IATA không cho đặt chèn đề phòng ttrường hợp xe tra nạp thoát ly nhanh khi có sự cố
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, Điều 30
	PA
	Đề nghị bổ sung và làm rõ có hay không việc thực hiện chèn bánh xe tra nạp trong quá trình tra nạp đối với xe tra nạp đã có hệ thống Interlock và xe tra nạp chưa được trang bị hệ thống Interlock 
	-Theo khuyến cáo của IATA không cho đặt chèn đề phòng ttrường hợp xe tra nạp thoát ly nhanh khi có sự cố
	Không Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV, Điều 29 và 30
	SKYPEC
	- Điều 29 ghi không được sử dụng điện thoại di động; Điều 30 ghi không sử dụng điện thoại cá nhân

Đề nghị nên thống nhất
	
	Chấp nhận như ý kiến đóng góp. Sẽ thống nhất dùng từ “điện thoại di động”

	Chương IV, Điều 30, khoản 4, điểm a
	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị bổ sung như sau:

Không được nạp nhiên liệu trên cánh tàu bay từ hệ thống tra nạp bằng đường ống ngầm qua các xe truyền tiếp nhiên liệu do có thể gây rò tràn do áp suất cao, trừ trường hợp được quy định tại điểm b khoản này. 
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là : 

Không được nạp nhiên liệu trên cánh tàu bay từ hệ thống tra nạp bằng đường ống ngầm qua các xe truyền tiếp nhiên liệu do có thể gây rò tràn do áp suất cao, trừ trường hợp được quy định tại điểm b khoản này.

	Chương IV, Điều 31
	Hội thảo
	Đề nghị xem xét lại khoản 2, 3 
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Bỏ khoản 2, khoản 3 sẽ sửa đổi lại. Câu hoàn chỉnh là:

2. Việc hút nhiên liệu từ tàu bay được tiến hành sau khi đã có thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp nhiên liệu hàng không và hãng hàng không có yêu cầu hút nhiên liệu. Việc hút nhiên liệu từ tàu bay phải …..

	Chương IV, mục 2
	PA
	Đối với các trường hợp đặc biệt ngoài tra nạp cho chuyến bay chuyên cơ đề nghị bổ sung sửa đổi theo yêu cầu của chương 6
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ sửa như ý kiến chấp nhận phần đóng góp của SKYPEC.

Cụ thể sẽ bổ sung thêm một điều vào chương IV về Sự cố/tai nạn tàu bay nguyên nhân là nhiên liệu hàng không

	Chương IV, Điều 32
	SKYPEC
	Trong các trường hợp đặc biệt: Dự thảo chưa có nội dung đề cập về Xử lý tình huống khi tàu bay bị sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn trong quá trình bay.

Đề nghị bổ sung và sắp xếp lại cách viết các trường hợp đặc biệt.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung thêm một điều vào chương IV về Sự cố/tai nạn tàu bay nguyên nhân là nhiên liệu hàng không

	Chương IV. Mục 2
	
	Đối với các trường hợp đặc biệt ngoài các chuyến bay chuyên cơ đề nghị bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu của chương 6
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung như phần chấp nhận của SKYPEC 

	Chương IV, Điều 32
	Hội thảo
	Đề nghị không đưa cụ thể số Thông tư , chỉ đưa chung chung để khi các thông tư chuyên cơ thay đổi không ảnh hưởng đến thông tư này
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Không đưa cụ thể số thông tư 

	Chương IV,Điều 33
	SKYPEC
	Đề nghị tham chiếu thêm trong JIG 1
	
	Không Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương IV,Điều 34
	SKYPEC
	Hút nhiên liệu từ thùng chứa nhiên liệu tàu bay. 

Đề nghị tham chiếu thêm Bulletin của JIG về hút nhiên liệu
	
	Không Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa. Giữ nguyên như dự thảo

Chỉ bổ sung bulletin 98 vào phụ lục I

	Chương V
	TCTHK

VN
	Hút nhiên liệu từ thùng chứa nhiên liệu tàu bay không phải là trường hợp đặc biệt. Do vậy, nên kết hợp các yêu cầu của Điều 34 với Điều 29.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ chuyển điều 34 lên mục 1. Thành điều 31


	Chương V
	PA
	Dự thảo chưa đưa ra chu kỳ kiểm tra (Routine Check) theo các yêu cầu của tài liệu JIG 1, phụ lục A1, gây khó khăn trong vận hành.
	Vấn đề này nên đưa ra thảo luận, có nên giữ lại các phụ lục về chu kỳ kiểm tra trên phương tiện và trang thiết bị trong kho của TT38/2014/TT-BGTVT (Phụ lục III, IV)
	Không Đồng ý tiếp thu chỉnh sửa. Giữ nguyên như dự thảo

	Chương V Điều 34
	Hội thảo
	Đề nghị không đưa cụ thể số quyết định, Nghị định,  chỉ đưa chung chung để khi các thông tư chuyên cơ thay đổi không ảnh hưởng đến thông tư này
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Không đưa cụ thể số quyết định, nghị định

	Chương V Điều 35
	TCTHK

VN
	Huấn luyện đào tạo:

Bản dự thảo mới chỉ đề cập đến các yêu cầu huấn luyện đào tạo về phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố chưa đề cập đến yêu cầu đào tạo chuyên môn đối với các vị trí đặc biệt ảnh hưởng đến an toàn chất lượng nhiên liệu là nhân viên tra nạp, nhân viên bảo quản nhiên liệu và nhân viên hóa nghiệm tại hiện trường.
	
	Không Đồng ý tiếp thu. Giữ nguyên khoản 1,2 của điều 35.

Khoản 3 của điều 35 sẽ bổ sung huấn luyện ban đầu và huấn luyện lại cho nhân viên hóa nghiệm hiện trường.

	Chương V Điều 35, khoản 2, điểm d
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Huấn luyện, đào tạo về vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, câu hoàn chỉnh là:

Huấn luyện, đào tạo về vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

	Chương V Điều 36, khoản 2, điểm a
	PA
	Bổ sung quy định cụ thể về bảo hộ lao động theo phụ lục A3, tài liệu JIG 1
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, câu hoàn chỉnh là:

a) Người lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức để đảm nhiệm công việc; trang bị đầy đủ dụng cụ lao động và bảo hộ lao động thích hợp theo quy định của tài liệu JIG 1. 

	Chương V Điều 36, khoản 3, điểm g, h
	Cảng vụ HKMB
	Đề nghị không viết tắt “PCCC” mà viết đầy đủi để giống các mục trên 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ sửa từ “PCCC” thành “phòng cháy chữa cháy”

	Chương V Điều 37, khoản 2
	Cảng vụ HKMB
	Đề nghị sửa đổi “tránh sự xâm nhập của người lạ” thành “tránh sự xâm nhập  trái phép”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ sửa từ “tránh sự xâm nhập của người lạ” thành “tránh sự xâm nhập  trái phép”

	Chương V Điều 38
	Hội thảo
	Đề nghị không đưa cụ thể số Thông tư , chỉ đưa chung chung để khi các thông tư chuyên cơ thay đổi không ảnh hưởng đến thông tư này
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Không đưa cụ thể số thông tư

	Chương V Điều 39, khoản 7, điểm b
	Cảng vụ HKMB
	Đề nghị sửa đổi: “Đối với báo cáo các sự cố kéo dài, các sự cố quan trọng khác, các sự cố tránh được, các sự cố nhỏ và rủi ro thì việc báo cáo các sự cố kéo dài phải được điều tra tức thời và đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp phải báo cáo tới lãnh đạo công ty, người khai thác cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không sau 24 giờ thông qua fax hoặc e-mail”, 

Thành:  “Đối với báo cáo các sự cố kéo dài, các sự cố quan trọng khác, các sự cố tránh được, các sự cố nhỏ và rủi ro thì phải được điều tra tức thời và đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp phải báo cáo tới lãnh đạo công ty, người khai thác cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không sau 24 giờ thông qua fax hoặc e-mail”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp, câu hoàn chỉnh là:

“Đối với báo cáo các sự cố kéo dài, các sự cố quan trọng khác, các sự cố tránh được, các sự cố nhỏ và rủi ro  phải được điều tra tức thời và đơn vị cung ứng dịch vụ tra nạp phải báo cáo tới lãnh đạo công ty, người khai thác cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không sau 24 giờ thông qua fax hoặc e-mail”

	Chương V Điều 39

	TCTHK

VN
	Nên xem xét lại định dạng, cấu trúc của Điều 39 và đảm bảo các nội dung có liên quan với nhau (Ví dụ có thể xem xét chia thành 04 phần: 

· Phần 1: Định nghĩa về tai nạn, sự cố, sự cố nghiêm trọng, sự cố nhỏ, rủi ro…;

· Phần 2: Xử lý bất thường tại sân bay;

· Phần 3: Báo cáo;

· Phần 4: Điều tra.
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Sẽ bố cục lại điều này. Cụ thể:

Điều 35. Xử lý tình huống khi tàu bay bị sự cố hoặc tai nạn mà nhiên liệu có thể là nguyên nhân
Điều 40. Báo cáo, điều tra các loại  sự cố, tai nạn  

	
	Hội thảo 
	Đề nghị xem xét lại điều 35 (mới) về xử lý tình huống khi tàu bay bị sự cố, tai nạn mà nguyên nhân là nhiên liệu đối với hệ thống tra nạp ngầm 
	
	Không Đồng ý tiếp thu

	Chương V Điều 39

	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị sửa lỗi chính tả “phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh, thành phố...” thành “phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh sẽ là:

 phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...”

	Chương V Điều 39

Khoản 2c
	TCTHK

VN
	Nên xem xét đưa ra các yêu cầu xử lý, báo cáo, điều tra với các trường hợp làm tràn nhiên liệu và/hoặc hóa chất với số lượng dưới 10.000 lít, vì 10.000 lít là một lượng nhiên liệu/hóa chất rất lớn. 
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp.

Sẽ chỉnh sửa và thay đổi nội dung trong điều 40 của bản dự thảo

	Chương V, Điều 40, khoản 4, điểm a
	SKYPEC
	Thay thế “thông tư 12/2011/TT-BTNMT” bằng thông tư “36/2015/TT-BTNMT”


	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là : ..... theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại.

	Chương V, Điều 41
	Hội thảo
	Đề nghị không đưa cụ thể số quyết định, nghị định, thông tư , chỉ đưa chung chung để khi các thông tư chuyên cơ thay đổi không ảnh hưởng đến thông tư này
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Không đưa cụ thể số quyết định, nghị định, thông tư

	Chương V Điều 41, 42
	TCTHK

VN
	Kiểm soát, đánh giá rủi ro và quản lý sự thay đổi nên đưa vào Điều 36 “Các yêu cầu về an toàn” vì đánh giá rủi ro và quản lý sự thay đổi đều nằm trong hệ thống an toàn, đồng thời nên dẫn chiếu tới tài liệu HSSE (Health, Safety, Security and Environmental Management system standard for aviation Fuel facilities at Airport”.
	Mục 3 này không riêng về an toàn mà còn bao gồm cả chất lượng, KPI và an toàn
	Không Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp.Giữ nguyên như dự thảo 

	Chương V Điều 41, khoản 2, điểm c
	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị sửa đổi: “Làm việc ở độ cao” thành: “Làm việc ở trên cao”
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: “Làm việc ở trên cao”

	Chương V Điều 41, khoản 2, điểm e
	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị làm rõ nghĩa từ “khai thác” ở điểm này  
	
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: Khai thác dầu mỏ

	Chương V Đ41, khoản 3
	Cảng vụ HK MB
	Đề nghị làm rõ nghĩa từ “Hệ thống” ở điểm này  
	Đồng ý tiếp thu như ý kiến đóng góp. Câu hoàn chỉnh là: Hệ thống kiểm soát, đánh giá rủi ro phải có tại chỗ để tiếp nhận được thông báo các thay đổi về mức độ đe dọa đến an ninh

	Phụ lục I số TT 3
	SKYPEC
	Đề nghị bổ sung các tiêu chuẩn EN14015, UL 142, EN12285-2, UL58.
	Đồng ý tiếp thu bổ sung số TT 3, phụ lục I  các tiêu chuẩn EN14015, UL 142, EN12285-2, UL58.

	Phụ lục I số TT 13
	SKYPEC
	Bổ sung bulletin của JIG


	
	Đồng ý tiếp thu như đã nói tại điều 34

	Phụ lục I số TT 20
	SKYPEC
	Bổ sung EI/JIG 1530
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung  EI/JIG 1530 vào số TT 20, phụ lục I

	Phụ lục I số TT 20
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

JIG 1, JIG 2, EI/JIG 1530; ASTM D2276/ IP216, ASTM D5452 phiên bản hiện hành
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung  EI/JIG 1530,  ASTM D5452 vào số TT 20, phụ lục I

	Phụ lục I số TT 22
	SKYPEC
	Tham chiếu thêm về AFQRJOS về trường hợp không phải kiểm tra FAME


	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung  AFQRJOS vào số TT 22, phụ lục I

	Phụ lục I số TT 22
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Để nghị bổ sung:
IP585/ IP583/ IP590/ IP599 hoặc ASTM D7797 phiên bản hiện hành.
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung  ASTM D7797 vào số TT 22, phụ lục I

	Phụ lục I số TT 23, 24
	SKYPEC
	Ý kiến 1: Bổ sung tham chiếu đến thông tư 23/2013/BKHCN

Ý kiến 2: 
a) Phần kiểm định:

 - Bỏ ĐLVN 174 và 175 do đã thay ĐLVN 22:2014

 - Quy định về sai số : Tại ĐLVN 22:2014 và JIG1,2  có sự khác biệt. Đề nghị cần có sự thống nhất.

b) Phần hiệu chuẩn:

- Tài liệu hiện hành là ĐLVN 94:2002-Quy trình hiệu chuẩn xăng dầu

c) Kiểm tra 6 tháng/01 lần áp dụng theo JIG 2: Đề nghị cụ thể yêu cầu kiểm tra


	
	- Đồng ý tiếp thu bổ sung:

Thông tư 23/2013/BKHCN vào số TT 23, cột 4, phụ lục I.

Đồng ý tiếp thu bỏ: ĐLVN 174 và 175
Quy định về sai số; Tuân thủ theo ĐLVN 22:2014.



	Phụ lục I số TT 24
	SKYPEC
	Ý kiến 1: Bổ sung tham chiếu đến thông tư 23/2013/BKHCN

Ý kiến 2: - Đề nghị bỏ các tiêu chuẩn lỗi thời ĐLVN54, ĐLVN211

- Tiêu chuẩn áp dụng hiện hành là: ĐLVN80:2011, ĐLVN88:2016; ĐLVN289:2016

Kiểm tra 6 tháng/01 lần, áp dụng theo JIG: đề nghị cụ thể yêu cầu kiểm tra
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung:

-Thông tư 23/2013/BKHCN vào số TT 24, cột 3, phụ lục I.

- ĐLVN80; ĐLVN88; ĐLVN289, phiên bản hiện hành
Đồng ý tiếp thu bỏ: ĐLVN54, ĐLVN211

	Phụ lục I số TT 25
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 2, EI/JIG 1530
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG 2, EI/JIG 1530 vào số TT 25. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 25
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

JIG 1; API 1595; ASTM 6469/ ASTM D7978 phiên bản hiện hành
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: ASTM D7978 vào số TT 25. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 26
	LHD Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:

Phụ lục A6. JIG1, EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: EI/JIG 1530 vào số TT 26. Phụ lục I

	Phụ lục I số TT 26
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 2, EI/JIG 1530, EI 1550
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG 2, EI/JIG 1530, EI1550 vào số TT 26. Phụ lục I

	Phụ lục I số TT 28
	SKYPEC
	Bổ sung EI 1550
	
	Chấp nhận bổ sung: EI1550 vào số TT 28. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 29
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 2
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG 2, vào số TT 29. Phụ lục I

	Phụ lục I số TT 35
	SKYPEC
	Bỏ EN 1361 hoặc kiểm tra lại hiệu lực EN1361 do sắp đến hạn không được tiếp tục các ống mềm theo tiêu chuẩn EN 1361 (hết 2017-2018)
	
	Đồng ý tiếp thu bỏ EN 1361ra khỏi số TT 35, phụ lục I

	Phụ lục I số TT 38
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 1, 2
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG1, 2, vào số TT 38. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 38
	Nhà máy lọc dầu Bình Sơn
	Để nghị bổ sung:

SAE AS 6401, API 1543, IP1595, JIG 1, JIG 2 và EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành Điều 4, mục 3a của Dự thảo
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: EI/JIG 1530 vào số TT 38. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 40
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 1, EI 1529, EI 1540
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG 1, EI 1529, EI 1540 vào số TT 40. Phụ lục I


	Phụ lục I số TT 41
	LHD Bình Sơn
	Đề nghị bổ sung:
JIG 1, JIG 2 và EI/JIG 1530 phiên bản hiện hành
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG 1, EI/JIG 1530  vào số TT 41. Phụ lục I

	Phụ lục I số TT 42
	SKYPEC
	Bổ sung JIG 1, 2
	
	Đồng ý tiếp thu bổ sung: JIG1, 2, vào số TT 42. Phụ lục I

	Phụ lục I số TT 43
	SKYPEC
	Bỏ chữ RP của EI/JIG 1530
	
	Chấp nhận bỏ chữ RP của EI/JIG 1530, ra khỏi số TT 43. Phụ lục I

	Các ý kiến khác 
	SKYPEC
	Bổ sung EI 1596 cho thân bầu lọc, EI 1582 về chứng nhận tương tự cho lọc

Bổ sung EI 1541 – yêu cầu về sơn
	Đồng ý tiếp thu bổ sung EI 1596 cho vỏ bầu lọc, EI 1582 về chứng nhận tương tự cho lọc

Bổ sung EI 1541 – yêu cầu về sơn vào phụ lục I

	
	
	Thống nhất cách viết tên tài liệu JIG2 hay JIG 2, EI/JIG 1530 hay EI/JIG1530
	Đồng ý tiếp thu viết thống nhất JIG 2; EI/JIG 1530

	
	
	Hiện TT38 có nhiều ĐIỀU liệt kê trùng lặp ngoài ra có nhiều MỤC liệt kê chi tiết nội dung tuy nhiên thiếu so với các tài liệu, tiêu chuẩn của JIG, EI. 

Do đó đề nghị xây dựng dựa theo form ICAO 9977 và chỉ bổ sung các yêu cầu rêng theo các TCVN, Thông tư quy định tại Việt Nam
	- Đồng ý tiếp thu. Đã sửa dự thảo theo ý kiến đóng góp

- Ý kiến giải thích giống như giải thích tại phần dưới (TAPETCO)

	
	TCTHK

VN
	Hiện nay, Việt Nam đang khai thác nhiều sân bay nhỏ. Tuy nhiên, bản Dự thảo thông tư chưa đề cập tới các yêu cầu, quy định kiểm soát chất lượng và vận hành tại các sân bay nhỏ (có thể dẫn chiếu tới tài liệu JIG4).
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung các yêu cầu, quy đinh kiểm soát chất lượng và vận hành các sân bay nhỏ

	
	
	Phụ lục nên bổ sung thêm tài liệu JIG4 và HSSE (JIG).
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung JIG4 và HSSE vào phụ lục I

	
	PA
	Đề nghị bổ sung luật hóa chất
	Đồng ý tiếp thu ý kiến đóng góp. Sẽ bổ sung luật hóa chất

	
	
	Làm rõ các tiêu chuẩn tại phụ lục I là căn cứ để áp dụng hay phụ lục để tham khảo
	Phụ lục I – là các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, tiêu chuẩn áp dụng kèm theo thông tư

	
	
	Đề nghị không bỏ quy định: Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ xăng dầu theo quy định của văn bản QPPL hiện hành và gộp vào thủ tục cung cấp dịch vụ hàng không theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP (Điều 3)
	Đây là quy định của Chính phủ, văn bản QPPL của Bộ phải tuân thủ

	
	
	Bỏ quy định thời gian kiểm tra và vệ sinh xe tra nạp cấp nhiên liệu vào xi téc bằng phương pháp hở 
	Không Đồng ý tiếp thu. Không có quy định này trong Dự thảo TT

	
	
	Đề nghị không bỏ quy định thao tác “Cho miệng ống tiếp xúc với bề mặt kim loại của cánh tàu bay để cân bàng hiệu điện thế” khi sử dụng cò tra nạp trên cánh tàu bay.
	Dự thảo không nêu chi tiết thao tác, chỉ nêu tiêu chỉ phải tuân thủ tại điều 30, khoản 2  

	
	PA
	Những vướng mắc khi cấp Jet A-1 bằng đường biển theo TT 38/2014/TT-BGTVT khi nhận hàng tại NM lọc dầu DQ 

Đối với việc vệ sinh các khoang tàu theo mục 2 và mục 7 của Phụ lục VII
	Bản dự thảo TT đã bỏ 06 phụ lục và chỉ giữ lại phụ lục I.

Dự thảo TT đưa ra đối với vệ sinh khoang tàu phải thực hiện theo EI HM 50. Phiên bản mới nhất 

	
	
	Cập nhật các tiêu chuẩn KT quốc tế mới , quy định của nhà nước hiện hành
	Bản dự thảo đã cập nhật theo ý kiến đóng góp

	
	TAPETCO
	Về bố cục của dự thảo Thông tư TAPETCO kính đề nghị Cục hàng không xern xét bổ sung và bố cục lại theo hướng chuỗi cung ứng của tài liệu ICAO Doc 9977 AN/489.
	Tài liệu ICAO Doc 9977 AN/489 nêu các Tiêu chuẩn của IATA, Mỹ, Châu Âu, Nga, Trung Quốc về cung ứng NLHK nên rất bao la. Dự thảo Thông tư này (hay TT 38, TT 01 trước đó) chỉ theo JIG và IATA. Cho đến nay các hãng HK của nước ngài đến VN, IATA, ICAO vào đánh giá cung ứng NLHK tại VN không có ý kiến gì v/v tuân thủ chỉ theo JIG và IATA.

	
	
	Một số nội dung đề cập chưa bám sát tiêu chuẩn hiện hành hoặc chỉ nêu chung
chung. Đề nghị Cục hàng không xem xét nên chỉ dẫn đến các tiêu chuẩn quốc tế
và Việt Nam hiện hành.
	Bản dự thảo đã cập nhật theo ý kiến đóng góp

	
	
	TAPETCO đề nghị Cục hàng không xem xét triệu tập các đơn vi hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không để rà soát lại dự thảo Thông tư lần cuối trước khi ban hành
	Để được phê chuẩn và ban hành TT, còn phải qua rất nhiều bước đóng góp ý kiến của các Bộ, các cơ quan của Bộ GTVT, chưa phải cuộc họp trong ngành HK là đã được Bộ trưởng ký ban hành.


                                                              Tổ soạn thảo TT thay thế TT 38/2014/TT-BGTVT                                                             
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